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National technical regulation of Practice for Fire Prevention and Suppression Systems for Oil Chemical Refinery and LPG Plants
HÀ NỘI – 2020
Lời nói đầu
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National technical regulation of Practice for Fire Prevention and Suppression Systems for Oil Chemical Refinery and LPG Plants
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1.1. Phạm vi điều chỉnh
1.1.1. Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với việc trang bị, bố trí và kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy (PCCC) cho Nhà máy chế biến dầu và Nhà máy chế biến khí đốt bao gồm các khu vực:
a) Bồn, bể lưu trữ, xăng, dầu, khí hóa lỏng(LPG) trạm xuất, nhập xăng, dầu cho xe bồn chở xăng dầu, LPG, cảng xuất, nhập xăng, dầu, LPG. 

b) Thiết bị xử lý, đo, đếm, bơm nạp và chuyển tiếp nhiên liệu.

c) Hệ thống đường ống công nghệ và các khu vực công nghệ, thiết bị phụ trợ khác.

1.1.2. Quy chuẩn này không qui định bắt buộc đối với:
· Các giải pháp an toàn công nghệ, khoảng cách an toàn giữa các thiết bị công nghệ, giữa nhà và công trình phụ trợ khác trong Nhà máy lọc hóa dầu và Nhà máy chế biến khí đốt.
· Bồn bể lưu trữ, xăng dầu, khí hóa lỏng (LPG) đặt ngầm hoặc trong hang hầm, trên đồi núi;

· Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ có áp suất dưới 0,1013 Mpa (760mm cột thủy ngân) được thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 5307:2009 Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu thiết kế;

· Các trạm cấp khí đốt được thiết kế xây dựng theo tiêu chuẩn TCXDVN 377: 2006 Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở - Tiêu chuẩn thiết kế;

1.1.3. Quy chuẩn này bắt buộc áp dụng cho tất cả các giai đoạn thiết kế, xây dựng mới, bảo dưỡng, cải tạo sửa chữa và vận hành sử dụng.
1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xây dựng mới, nâng cấp mở rộng và quản lý vận hành thiết bị bên trong Nhà máy chế biến dầu và Nhà máy chế biến khí đốt.

1.3. Giải thích thuật ngữ
Trong Quy chuẩn này các thuật ngữ được hiểu như sau:

1.3.1. Nhà máy chế biến dầu 

Nhà máy tiếp nhận dầu mỏ để chế biến và sản xuất ra các sản phẩm dầu mỏ và các sản phẩm thương mại khác. Trong nhà máy bao gồm cả các khu sản xuất, khu tồn chứa nguyên liệu, khu đóng gói và lưu trữ thành phẩm, khu điều hành và các khu vực phụ trợ khác.  

1.3.2. Nhà máy chế biến khí đốt 

Nhà máy tiếp nhận khí tự nhiên để chế biến, tách lọc tạo ra các sản phẩm khí, khí hóa lỏng, condensate và lưu giữ các sản phẩm khí hoá lỏng, xăng, dầu, và các sản phẩm phụ trong quá trình sản xuất.  

1.3.3. Khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) 

Sản phẩm hydrocacbon có nguồn gốc từ dầu mỏ với thành phần chính là propan (C3H8) hoặc butan (C4H10) hoặc hỗn hợp của hai loại này. Tại nhiệt độ, áp suất bình thường các hydrocacbon này ở thể khí, khi được nén đến áp suất nhất định hoặc làm lạnh đến nhiệt độ phù hợp thì chúng chuyển sang thể lỏng.

1.3.4. Khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) 

Hỗn hợp các hydrocacbon tồn tại ở trạng thái lỏng, không màu, có thành phần chủ yếu là khí methane và có thể gồm một lượng nhỏ etan, propan, nitor hoặc các thành phần khác thường tìm thấy trong khí thiên nhiên.
1.3.5. Khí thiên nhiên nén (CNG) 

Hỗn hợp chất khí cháy được, bao gồm phần lớn là các hydrocarbon (hợp chất hóa học chứa cacbon và hyđrô), có thể chứa đến 85% mêtan (CH4) và khoảng 10% êtan (C2H6), và cũng có chứa số lượng nhỏ hơn propan (C3H8), butan (C4H10), pentan (C5H12), và các alkan khác.

1.3.6. Chất lỏng dễ cháy 

Là các sản phẩm (thành phẩm hoặc trung gian) của quá trình chế biến dầu mỏ, có nhiệt độ chớp cháy cốc kín dưới 37,8oC và áp suất hơi (Reid) không vượt quá 40 psi (275,8 KPa) tại 37,8oC.
1.3.7. Vùng nguy hiểm nổ

Vùng nguy hiểm nổ (explosion hazardous zone): Vùng mà trong đó tồn tại hoặc có thể xuất hiện các chất dễ cháy dưới dạng khí hoặc hơi để có nồng độ đủ tạo thành môi trường khí nổ. Vùng nguy hiểm nổ được phân cấp như sau:

· Vùng nguy hiểm cấp Z0 (Zone 0): Vùng mà môi trường khí và hơi nổ xuất hiện tích tụ một cách thường xuyên, liên tục trong một thời gian dài.

· Vùng nguy hiểm cấp Z1 (Zone 1): Vùng mà môi trường khí và hơi nổ có thể xuất hiện nhưng không thường xuyên trong các điều kiện hoạt động bình thường

· Vùng nguy hiểm cấp Z2 (Zone 2): Vùng mà môi trường khí nổ không có khả năng xuất hiện trong các điều kiện hoạt động bình thường, hoặc nếu xuất hiện thì chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn.

1.4. Các quy định chung
1.4.1. Phân loại phương tiện và hệ thống phòng cháy chữa cháy

Căn cứ vào tính chất phương thức hoạt động hệ thống chữa cháy trong nhà máy được phân loại như sau:

a) Hệ thống chữa cháy cố định: Là hệ thống chữa cháy được lắp đặt cố định và được kết nối với nguồn cung cấp chất chữa cháy. Hệ thống có thể được kích hoạt bằng tay hay tự động. Ví dụ: Hệ thống phun nước chữa cháy sử dụng nguồn nước chữa cháy của nhà máy hoặc hệ thống chữa cháy trong phòng điều khiển và phòng máy tính sử dụng chất chữa cháy khí sạch.

b) Hệ thống chữa cháy bán cố định: Là hệ thống chữa cháy được lắp đặt cố định nhưng không được kết nối với nguồn cung cấp chất chữa cháy. Hệ thống kiểu này đòi hỏi phải có sự kết nối bằng tay với nguồn cung chất chữa cháy trước khi sử dụng. Ví dụ: Hệ thống chữa cháy cho bồn bể chứa trong nhà máy lọc dầu được kết nối với đường ống chữa cháy có họng chờ nằm ở vị trí an toàn (thường là bên ngoài bờ đê ngăn cháy của bể). Khi có cháy xảy ra, thiết bị tạo bọt sẽ được đưa đến bởi các phương tiện di động (xe chữa cháy, máy bơm chữa cháy…) để gắn vào họng chờ và đẩy vào hệ thống có sẵn.  

c) Phương tiện chữa cháy di động: Là phương tiện chữa cháy có thể di chuyển đến nơi xảy ra đám cháy. Phương tiện này thường được đặt tại những vị trí thuận tiện, dễ tiếp cận khi có cháy xảy ra. Ví dụ như xe bồn chữa cháy, vòi đẩy chữa cháy, lăng phun nước chữa cháy, bình chữa cháy xách tay, v.v…
d) Phương tiện phòng, chống và kiểm soát nổ là những phương tiện được trang bị tại những vùng nguy hiểm nổ để giúp tránh hoặc giảm nguy cơ mất an toàn về nổ xảy ra. Dựa trên tính chất và hoạt động hệ thống ngăn chặn nguy cơ mất an toàn về nổ được phân loại như sau:

· Hệ thống ngăn ngừa nguy cơ nổ có chức năng phát hiện và cảnh báo các dấu hiệu nguy hiểm như nồng độ oxy, nồng độ khí dễ cháy bị tích tụ, xác suất phát sinh nguồn lửa.... Các hệ thống này có chức năng cảnh báo những nguy cơ mất an toàn về nổ có thể xảy ra để từ đó có những biện pháp khắc phục và xử lý.
· Hệ thống ngăn chặn nổ chủ động là hệ thống khống chế trước hoặc ngay khi các nguy cơ nổ vừa chớm phát để ngăn ngừa vụ nổ xảy ra. Các thiết bị phát hiện sớm được kết hợp với hệ thống thông thoát khí hoặc xả áp… giúp kiểm soát và làm giảm xác suất hình thành vụ nổ. 

· Hệ thống ngăn chặn nổ thụ động là hệ thống dựa trên nguyên lý hập thụ nhiệt hoặc làm giảm nồng độ tích tụ các khí dễ cháy để triệt giảm và kìm hãm quá trình nổ giúp ngăn chặn thiệt hại trong một phạm vi bảo vệ được tính toán trước, hệ thống sử dụng các vật liệu chống nổ như bọt polymer hoặc lưới hợp kim kéo giãn v.v… đặt vào các thiết bị dẫn chứa nhiên liệu lỏng trong quá trình sử dụng và bảo quản.

· Phương tiện chữa cháy phải được bảo quản trong điều kiện thích hợp và phải được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ theo những quy định an toàn của nhà máy và các quy trình đã được phê duyệt. Các phương tiện PCCC phải được kiểm định chất lượng theo quy định của pháp luật. Hồ sơ kiểm định phải được lưu trữ tối thiểu 5 năm;

1.4.2. Phân loại dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ
Căn cứ vào nhiệt độ chớp cháy, dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ được chia thành ba loại:

a) Loại 1: Gồm các loại dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ có nhiệt độ chớp cháy nhỏ hơn hoặc bằng 37,8oC.

b) Loại 2: Gồm các loại dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ có nhiệt độ chớp cháy từ 37,8oC đến dưới 60oC.

c) Loại 3: Gồm các loại dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ có nhiệt độ chớp cháy từ 60oC trở lên.

1.4.3. Phân loại sản phẩm được gia nhiệt

Tại các vị trí thiết bị công nghệ có nhiệt độ xử lý cao hơn so với nhiệt độ bắt cháy của sản phẩm trong trường hợp các sản phẩm đó được xử lý bằng nguồn nhiệt nhân tạo cao hơn điểm bắt cháy của sản phẩm, thì sản phẩm loại “3” sẽ được xem như sản phẩm loại “2” và sản phẩm loại “2” sẽ được xem như là sản phẩm loại “1” (như nêu trong phần trên).  
1.4.4. Nguyên tắc trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy

Nguyên lý cơ bản của hệ thống phòng cháy, chữa cháy được dựa trên các yếu tố nguy hiểm cần kiểm soát để tính toán yêu cầu chữa cháy một đám cháy lớn nhất và hai vùng liền kề với quy mô nhà máy nhỏ hơn hoặc bằng 150ha và đưa ra các yêu cầu phù hợp đối với các trang phương tiện phòng cháy, chữa cháy của Nhà máy chế biến dầu và nhà máy chế biến khí, đảm bảo phát hiện kịp thời khi có cháy xảy ra, hạn chế được quy mô, tổn thất và dập tắt được đám cháy, bảo vệ con người tài sản và môi trường.

Nếu quy mô nhà máy lớn hơn 150 ha thì phải tính toán yêu cầu chữa cháy cho hai đám cháy lớn nhất đồng thời.

1.5. Yêu cầu chung đối với hệ thống PCCC
Căn cứ vào quy mô, địa điểm xây dựng, địa hình bố trí các nhà máy chế biến dầu và nhà máy chế biến khí và các khu vực kho tàng để quy định yêu cầu trang bị phương tiện PCCC cho phù hợp. Quy hoạch mặt bằng tổng thể của nhà máy phải phù hợp với yêu cầu của QCVN 06/BXD, đồng thời phải đảm bảo cho lực lượng, phương tiện chữa cháy tiếp cận đến các hạng mục và phải bảo đảm cho việc thoát hiểm, cứu người nhanh nhất khi có cháy xảy ra.

Đối với các nhà máy có quy mô lớn, vì diện tích phải phân chia thành các khu vực chữa cháy và phải có biện pháp chống cháy lan giữa các khu vực đó.

Căn cứ vào quy mô, tính chất hoạt động và đặc điểm cháy nổ của nhà máy cần thiết kế, lắp đặt và trang bị các hệ thống, phương tiện chữa cháy phù hợp cho từng khu vực bao gồm:

· Hệ thống chữa cháy bằng nước;
· Hệ thống chữa cháy bằng bọt;
· Hệ thống chữa cháy bằng chất chữa cháy gốc nước;

· Hệ thống chữa cháy bằng khí;
· Hệ thống chữa cháy bằng khí carbon dioxide (CO2) hoặc tác nhận sạch;
· Hệ thống chữa cháy bằng bột;
· Hệ thống phát hiện và cảnh báo cháy sớm;
· Hệ thống thông tin liên lạc;
· Các thiết bị chữa cháy xách tay;
· Thiết bị chữa cháy di động;

· Hệ thống ngăn ngừa nguy cơ nổ.
1.6. Yêu cầu về thiết kế

1.6.1. Yêu cầu chung của thiết kế cơ sở cho một hệ thống phòng cháy chữa cháy
a) Phương tiện chữa cháy được thiết kế không phụ thuộc vào việc tại khu vực đó đã có hay không có hệ thống cung cấp nước chữa cháy công cộng.

b) Phương tiện chữa cháy được trang bị để đảm bảo chữa cháy cho một đám cháy lớn nhất và 02 vùng liền kề xảy ra ở bất cứ vị trí nào trong nhà máy nếu qui mô nhà máy nhỏ hơn hoặc bằng 150ha. 

c) Phương tiện chữa cháy được trang bị để đảm bảo chữa cháy cho hai đám cháy lớn nhất và 04 vùng liền kề xảy ra ở bất cứ nơi vị trí nào trong nhà máy nếu qui mô nhà máy lớn hơn 150ha. 

d) Tất cả các khu bể chứa và những khu vực chế biến hydrocarbon trong nhà máy phải được lắp đặt hệ thống trụ cấp nước chữa cháy và lăng giá phun nước chữa cháy. 

e) Hệ thống cấp thoát nước của nhà máy phải phù hợp với tiêu chuẩn cấp thoát nước đô thị.

f) Tất cả các khu bể chứa, khu vực chế biến và các khu vực khác có khả năng thâm nhập của hơi hydrocarbon cần phải có hệ thống báo cháy và phát hiện rò rỉ khí hydrocarbon;

1.6.2. Hệ thống phun nước làm mát cố định đối với các bể chứa
a) Các bể nổi chứa sản phẩm dầu mỏ loại “1” phải có hệ thống phun nước hoặc nước có chứa chất phụ gia làm mát cố định.

b) Các bể nổi chứa sản phẩm dầu mỏ loại “2” có đường kính sau đây phải được lắp hệ thống phun nước hoặc nước có chứa chất phụ gia làm mát cố định.

· Bể chứa có mái nổi di động đường kính lớn hơn 30m.

· Bể chứa có mái cố định đường kính lớn hơn 20m.

1.6.3. Hệ thống chữa cháy bán cố định bằng dung dịch chất tạo bọt hoặc chất chữa cháy gốc nước cho các bể chứa 

a) Bể có mái cố định chứa sản phẩm dầu mỏ loại 1 và loại 2;
b) Bể có mái di động chứa sản phẩm dầu mỏ loại 1 và loại 2;
c) Bể có mái cố định chứa sản phẩm dầu mỏ loại 3 có đường kính lớn hơn 40m.

1.6.4. Hệ thống chữa cháy tự động bằng dung dịch chất tạo bọt hoặc nước có chứa chất phụ gia cho vùng đệm kín của bể chứa có mái di động

a) Các bể nổi chứa sản phẩm dầu mỏ loại “1” có đường kính từ 60m trở lên;
b) Các bể nổi chứa sản phẩm dầu mỏ loại “2” có đường kính sau đây phải được lắp hệ thống phun nước hoặc nước có chứa chất phụ gia làm mát cố định:
· Bể chứa có mái nổi di động đường kính lớn hơn 30m;
· Bể chứa có mái cố định đường kính lớn hơn 20m.

Các bể trụ đứng mái di động (mái nổi) có đường kính từ 60m trở lên chứa dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ loại 1, ngoài hệ thống phun nước làm mát, hệ thống phun bọt hoặc chất chữa cháy gốc nước bán cố định quy định tại 2.2.7 và 2.2.8 phải thiết kế, lắp đặt bổ sung hệ thống chữa cháy tự động cho vùng đệm kín của vành mái bể. Hệ thống chữa cháy tự động này phải đảm bảo khống chế toàn bộ vùng đệm kín của mái bể.

Việc lựa chọn và thiết kế hệ thống chữa cháy bằng bọt phải tuân thủ các quy định của Tiêu chuẩn quốc gia và có thể tham khảo các tiêu chuẩn NFPA – 11 và 11A (trong trường hợp Tiêu chuẩn Việt Nam chưa có quy định).

Việc lựa chọn và thiết kế hệ thống chữa cháy bằng chất chữa cháy gốc nước, hệ thống phun nước có chứa chất phụ gia làm mát phải tuân thủ các quy định của Tiêu chuẩn quốc gia và có thể tham khảo các tiêu chuẩn NFPA 18, NFPA18A, NFPA 13, NFPA 15, và NFPA 25 (trong trường hợp Tiêu chuẩn Việt Nam chưa có quy định).

1.6.5. Hệ thống phun nước  chữa cháy, làm mát tự động phải được lắp đặt cho các khu vực sau:

a) Bồn chứa LPG và Hydrogen có áp suất;
b) Các giàn xuất và nhập LPG;
c) Máy bơm LPG;
d) Khu vực máy nén.

1.6.6. Hệ thống cấp nước hoặc nước có chứa chất phụ gia chữa cháy, làm mát cố định cho các thiết bị công nghệ  

Hệ thống phun nước hoặc nước có chứa chất phụ gia chữa cháy, làm mát cố định phải được lắp đặt cho các khu vực có nguy hiểm cao và cho thiết bị tại các phân xưởng công nghệ bao gồm:

a) Bình công nghệ không có lớp cách nhiệt và có thể tích lớn hơn 50m3, chứa sản phẩm dầu mỏ loại 1 và 2;
b) Bình công nghệ ở vị trí mà xe chữa cháy và các phương tiện chữa cháy khác không thể tiếp cận được;

c) Máy bơm các sản phẩm dầu mỏ loại "1";
d) Máy bơm các sản phẩm ở nhiệt độ vượt quá nhiệt độ tự bắt cháy của sản phẩm đó;
e) Bộ phận làm mát, tản nhiệt bằng không khí đặt bên trên các giá đỡ ống;
f) Các tháp công nghệ có chiều cao lớn hơn 45m.

1.6.7. Đối với các thiết bị điện và hệ thống lưu điện
Khi sử dụng nước hoặc nước có chứa chất phụ gia chữa cháy các thiết bị điện và khu vực có điện phải đảm bảo nguồn điện đã được cô lập đối với các thiết bị và khu vực này.

Khi chữa cháy các thiết bị điện phải sử dụng nước sạch, không có cặn và không bị nhiễm mặn, độ pH đạt mức trung tính (6,02 đến 7,6). Tham khảo tiêu chuẩn NFPA 18A nếu sử dụng chất chữa cháy gốc nước (trong trường hợp Tiêu chuẩn Việt Nam chưa có quy định).

1.6.8. Sử dụng chất chữa cháy sạch cho các khu vực điện tử, thiết bị điều khiển công nghệ, và hệ thống lưu trữ điện ắc quy
Việc chọn lựa chất chữa cháy khí sạch và thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy bằng khí sạch cho phòng điều khiển công nghệ, phòng máy tính và các phòng có áp suất phải tuân theo Tiêu chuẩn Việt Nam về PCCC và có thể tham khảo NFPA 2001 “Hệ thống chữa cháy bằng khí” phiên bản mới nhất (trong trường hợp Tiêu chuẩn Việt Nam chưa có quy định).  

Đối với thiết bị lưu điện, khi lựa chọn chất chữa cháy là chất chữa cháy gốc nước cần tuân thủ tiêu chuẩn NFPA 18 và NFPA 18A (trong trường hợp Tiêu chuẩn Việt Nam chưa có quy định).

1.6.9. Hệ thống chữa cháy cho khu vực xuất, nhập bằng xe bồn, xe goòng

Giàn xuất, nhập xăng, dầu, sản phẩm dầu mỏ (không chịu áp) cho xe bồn, xe goòng phải được lắp đặt hệ thống phun nước hoặc nước có chứa chất phụ gia chữa cháy và hệ thống chữa cháy cố định bằng dung dịch chất tạo bọt hoặc chất chữa cháy gốc nước.

Giàn xuất, nhập khí (LPG) chịu áp cho xe bồn, xe gòong phải được lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy hoặc phun bột, chất chữa cháy gốc nước cố định.
II. Quy định về kỹ thuật
2.1. Hệ thống chữa cháy bằng nước

Căn cứ yêu cầu bảo vệ tại các khu vực và các thiết bị khác nhau để lựa chọn các phương pháp chữa cháy khác nhau cho phù hợp như phun tia nước đặc, phun sương, tạo màn ngăn nước..v.v…để dập tắt đám cháy và bảo vệ con người tránh tác động của bức xạ nhiệt từ đám cháy.
Hệ thống chữa cháy bằng nước bao gồm những thành phần chính sau: nguồn cung cấp nước chữa cháy, máy bơm nước chữa cháy, hệ thống đường ống cung cấp nước chữa cháy, các trụ cấp nước chữa cháy và các lăng phun nước gắn cố định hoặc di động.
2.1.1. Nguyên tắc
Hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà máy phải được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu về lưu lượng nước chữa cháy phù hợp với các yêu cầu nêu trong mục 1.6.1.

2.1.2. Lưu lượng nước chữa cháy

Lưu lượng nước chữa cháy tính toán cho các khu vực phải bảo đảm cho việc chữa cháy các đám cháy lớn nhất có thể xảy ra theo giả định và phải tuân thủ các quy định của tiêu chuẩn hiện hành.

Lưu lượng nước chữa cháy tính toán lớn nhất trong các trường hợp cháy giả định được chọn làm lưu lượng thiết kế. Ví dụ điển hình về tính toán lưu lượng nước chữa cháy được trình bày trong Phụ lục A.
2.1.2.1. Lưu lượng nước chữa cháy cho khu vực bể chứa sản phẩm dầu mỏ quy định:

a) Cường độ phun nước để làm mát bể đang cháy phải được tính cho toàn bộ diện tích thành bể, mái là 3 l/phút/m2;

b) Cường độ phun nước để làm mát cho tất cả các bể chứa khác trong phạm vi bán kính (R+30)m tính từ mép ngoài của bể bị cháy và nằm ở trong cùng khu vực đê bao phải được tính cho toàn bộ diện tích thành bể, mái côn với cường độ phun là 3 l/phút/m2;

c) Cường độ phun nước để làm mát cho tất cả các bể chứa khác ngoài phạm vi bán kính (R+30) m tính từ mép ngoài của bể bị cháy và nằm ở trong cùng khu vực đê bao phải được tính cho toàn bộ diện tích thành bể, mái côn với cường độ phun là 1 l/phút/m2;

d) Cường độ phun cần thiết dung dịch chất tạo bọt để phun trên bề mặt chất lỏng đang cháy của bể chứa phải được tính cho bể lớn nhất với giả định tình huống sau khi mái bể đã chìm. Bọt có thể được phun bằng hệ thống cố định hoặc bằng lăng phun bọt, nước (Xem mục 2.2.12 về lưu lượng phun bọt);

e) Lưu lượng nước bổ sung được tính cho việc sử dụng đồng thời một trụ nước chữa cháy có 2 đến 4 lăng phun nước và một lăng giá. Lưu lượng của mỗi họng nước được tính là 36 m3/h (10 l/s) và của lăng giá là 144 m3/h (40 l/s) ở áp suất 7,0 bar;

2.1.2.2. Cường độ phun nước chữa cháy cho các bể chứa LPG bao gồm:
a) Cường độ phun nước để làm mát cho bể chứa LPG bị cháy được tính với cường độ phun là 10,2 l/phút/m2 diện tích bề mặt bể;
b) Cường độ phun nước để làm mát cho tất cả bể chứa LPG khác trong phạm vi bán kính 30m tính từ mép ngoài cùng của bể bị cháy được tính với cường độ phun là 10,2 l/phút/m2 diện tích bề mặt bể;
c) Nếu lưu lượng nước như đã tính toán ở trên có tổng số lớn hơn 2000 m3/h thì sơ đồ bố trí các bể chứa LPG phải được xem xét lại. Các bể chứa LPG phải được đặt ở các nhóm riêng biệt trong đó mỗi nhóm chỉ có tối đa 6 bể. Các nhóm này phải tách rời nhau một khoảng cách tối thiểu bằng (R+30) m;
d) Lưu lượng nước bổ sung, phải là 288 m3/h như được chỉ ra ở mục 2.1.2.1.

2.1.2.3. Yêu cầu về cường độ phun nước chữa cháy cho các khu vực quan trọng khác

Được tính toán dựa theo cường độ phun l/phút/m2, chi tiết xem ở mục 2.1.9
2.1.3. Áp suất đầu lăng

Hệ thống phun nước chữa cháy phải được thiết kế để có áp suất phun tối thiểu tại điểm làm việc bất lợi nhất của hệ thống là 7,0 bar (tại điểm phun xa nhất của hệ thống).
Áp suất trong mạng phân phối nước chữa cháy phải được duy trì ở áp suất tối thiểu là 7,0 bar trong mọi thời điểm.     

2.1.4. Dự trữ nước và bổ sung nước 

2.1.4.1. Dự trữ nước chữa cháy

Nguồn nước dự trữ cho nhu cầu chữa cháy có thể chứa trong các bể nổi, ngầm hoặc các nguồn nước tự nhiên gần nhà máy mà các phương tiện chữa cháy có thể tiếp cận lấy nước chữa cháy dễ dàng. Các điểm lấy nước chữa cháy phải cách khu vực nguy hiểm tối thiểu là 60m và phải có thể tiếp cận thuận tiện cho các phương tiện chữa cháy. 
Khi mức nước của bể dự trữ nước nằm ở sâu hơn mức nước điểm hút của máy bơm thì dung tích hiệu quả của bể phải đảm bảo đủ lượng nước cho máy bơm chính làm việc tối thiểu trong thời gian 4 giờ (không tính máy bơm dự phòng).

Trường hợp nếu có lưu lượng nước cấp bổ sung vào bể có sẵn từ 50% trở lên so với lưu lượng tính toán, thì khối lượng nước dự trữ có thể được giảm xuống để đảm bảo cho máy bơm chính làm việc trong 3 giờ. Bể dự trữ nước phải có hai ngăn thông nhau và có van khóa để tạo điều kiện làm vệ sinh và sữa chữa.

Để bổ sung cho dự trữ nước chữa cháy nói trên, trong trường hợp khẩn cấp cho phép được lấy từ các bể chứa nước làm mát hoặc nước thải công nghệ đã qua xử lý.

Nguồn nước cung cấp cho hoạt động chữa cháy nên là các nguồn nước ngọt như nước sông, giếng khoan hay hồ. Nơi không có sẵn nguồn nước ngọt thì nước cấp cho chữa cháy có thể là nước biển hoặc các nguồn có thể chấp nhận như nước thải công nghệ đã qua xử lý.

2.1.4.2. Bổ sung lượng nước chữa cháy 

Cần phải tuân thủ các quy định thích hợp để bổ sung nước trong quá trình chữa cháy. Việc bổ sung nước chữa cháy tại nhà máy chế biến dầu và nhà máy chế biến khí phải tuân thủ theo yêu cầu của QCVN 06/BXD. Nước bổ sung trong quá trình chữa cháy có thể lấy từ nhiều nguồn khác nhau như nước thải công nghệ đã qua xử lý, nước làm mát của quá trình sản xuất, sông, hồ, v.v…
2.1.5. Máy bơm nước chữa cháy

Máy bơm nước chữa cháy được sử dụng dành riêng cho công tác phòng cháy chữa cháy.

2.1.5.1. Loại bơm 

Máy bơm chữa cháy lắp đặt cho hệ thống cấp nước chữa cháy có thể là máy bơm động cơ điện hoặc động cơ đốt trong, bao gồm các loại sau đây:

a) Bơm ly tâm chạy bằng mô tơ điện; 

b) Bơm ly tâm chạy bằng động cơ diesel.
Các máy bơm phải là loại ly tâm trục ngang hay các bơm bán chìm trục đứng.

Máy bơm phải có lưu lượng tối đa đạt 150% lưu lượng danh định tại 65% chiều cao cột nước danh định. Chiều cao cột nước tối đa do bơm tạo ra không được vượt quá 120% chiều cao cột nước danh định đối với máy bơm ly tâm trục ngang hoặc không vượt quá 140% đối với máy bơm bán chìm trục đứng.

Số lượng bơm chạy bằng động cơ diesel phải tối thiểu là 50% tổng số máy bơm (bao gồm máy bơm dự phòng). Tối thiểu 50% lưu lượng nước theo yêu cầu phải do bơm chạy bằng động cơ diesel cung cấp suốt thời gian sử dụng nước. Nguồn điện cung cấp cho máy bơm chạy bằng mô tơ điện phải từ hai nguồn cấp riêng biệt. 

2.1.5.2. Công suất của máy bơm chính 

a) Công suất và số lượng máy bơm nước chữa cháy chính phải được lựa chọn dựa vào thiết kế lưu lượng nước chữa cháy và trên cơ sở tiêu chuẩn thiết kế. Lưu lượng của mỗi máy bơm không nhỏ hơn 400m3/h. Tuy nhiên để đảm bảo tính kinh tế không nên chọn bơm có lưu lượng lớn hơn 1000m3/h.
b) Tất cả các máy bơm này phải đồng nhất về công suất và đặc tính.

2.1.5.3. Máy bơm dự phòng
Khi tổng số máy bơm chữa cháy theo tính toán là 1 hoặc 2 chiếc thì số máy bơm dự phòng phải là 100%. 

Khi tổng số máy bơm chữa cháy theo tính toán nhiều hơn 2 chiếc thì số máy bơm dự phòng phải là 50%.

Trong trường hợp có hai điểm dự trữ nước chữa cháy và máy bơm được cung cấp nước chữa cháy thì số lượng các máy bơm cho mỗi địa điểm phải phù hợp theo phân tích thủy lực của hệ thống ống dẫn.

Máy bơm chữa cháy dự phòng nên lựa chọn sử dụng bơm động cơ đốt trong.

2.1.5.4. Máy bơm bù áp chữa cháy
Bơm bù áp phải đảm bảo duy trì áp suất được tối thiểu là 7,0 bar cho hệ thống nước chữa cháy. Bơm bù áp phải chạy bằng mô tơ điện và sử dụng nguồn điện riêng biệt với máy bơm chữa cháy chính. Bơm bù áp không đòi hỏi phải có nguồn điện dự phòng. 

Bơm bù áp phải có ít nhất 2 chiếc (1 làm việc và 1 dự phòng). Công suất của các bơm này phải đủ để duy trì áp suất toàn hệ thống trong trường hợp các van rò rỉ, v.v… 

Công suất của máy bơm bù áp phải đạt mức tối thiểu 5% và tối đa 10% lưu lượng nước theo thiết kế. Áp lực nước làm việc tối đa của bơm bù áp phải cao hơn so với các bơm chữa cháy chính. 

Các thiết bị đóng ngắt tự động phải được cài đặt và kết nối với máy bơm bù áp.

2.1.5.5. Nguồn cấp điện cho bơm nước chữa cháy
a) Phải có nguồn điện trực tiếp riêng từ trạm biến áp cung cấp cho bơm nước chữa cháy để đảm bảo độ tin cậy của nguồn cấp điện. Dây cáp dẫn điện trực tiếp này phải là loại chống cháy;
b) Máy phát điện, máy bơm động cơ nổ phải là loại khởi động tự động nhanh bằng nút ấn nằm ở gần máy bơm, hoặc từ xa và chỉ dừng bơm bằng cách nhấn nút tại nhà bơm, không dừng từ xa hoặc tự động khi áp suất tăng;
c) Máy phát điện, máy bơm động cơ nổ phải có một bồn chứa nhiên liệu độc lập với trữ lượng đủ cho máy bơm chạy liên tục trong 6 giờ;
d) Máy bơm nước chữa cháy chính phải khởi động tự động và tuần tự với công tắc, bộ điều khiển áp suất phù hợp. Hệ thống tự khởi động này phải đảm bảo tự khởi động cho máy bơm dự phòng trong trường hợp máy bơm chính không hoạt động;
2.1.5.6. Vị trí đặt máy bơm

Các máy bơm nước chữa cháy phải được đặt ở cách khu vực nguy hiểm cháy tối thiểu là 60m để tránh bất cứ hư hại nào xảy ra trong trường hợp cháy, nổ. Vị trí và khoảng cách giữa nhà đặt thiết bị bơm nước chữa cháy và các phương tiện có liên quan phải tuân thủ Tiêu chuẩn TCVN 2622:1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế. 

2.1.6. Đường ống cung cấp nước chữa cháy

2.1.6.1. Hệ thống đường ống cấp nước chữa cháy.

Hệ thống đường ống cấp nước chữa cháy phải là mạng vòng, khép kín. Phải có các van khóa nhánh trong hệ thống để có thể khóa van (phục vụ cho mục đích sửa chữa hoặc thay thế) ở bất cứ nhánh nào của hệ thống mà không ảnh hưởng đến việc cung cấp nước chữa cháy. Các van cô lập phải được lắp đặt gần các chỗ tách dòng, ở những phân đoạn có chiều dài đoạn lớn hơn 300m.
Các máy bơm nước chữa cháy phải bố trí thành 2 nhóm bằng cách lắp một van cô lập trên đường nước xả chung của các máy bơm để dễ dàng cho việc bảo dưỡng sửa chữa.

Phải kết nối họng phun nước với các van tách tại các vị trí thích hợp dễ thấy, dễ thao tác trên hệ thống đường ống.

Đối với các hệ thống đường ống nhánh, phải lắp một van chặn tại điểm rẽ nhánh.

Không được sử dụng hệ thống cung cấp nước chữa cháy cho các mục đích khác ngoài mục đích chữa cháy.

2.1.6.2. Quy định đối với hệ thống đường ống đặt nổi trên mặt đất. 

Hệ thống đường ống nước chữa cháy nên đặt trên mặt đất tại độ cao tối thiểu 300mm tính từ mép đáy của ống. Cho phép đặt hệ thống đường ống cấp nước chữa cháy dưới mặt đất trong các trường hợp sau: 

a) Ống làm bằng vật liệu nhựa tổng hợp composite;
b) Đoạn đường ống đi qua đường giao thông;
c) Các vị trí mà nếu lắp đặt hệ thống ống trên mặt đất có thể gây cản trở hoặc làm tắc nghẽn hoạt động của các phương tiện vận chuyển khác.

2.1.6.3. Quy định đối với đường ống ngầm

Đường ống được đặt dưới mặt đất thì phải bảo đảm các yêu cầu sau:
a) Đường ống chính phải sâu ít nhất 1m ở những khu đất trống và 1,5m khi nằm dưới đường đi. Trong trường hợp khu vực có cần trục hoặc xe tải nặng trên 10 tấn hoạt động, đường ống dẫn phải bọc trong bê tông hoặc các ống bọc bằng thép;
b) Đường ống bằng kim loại phải được bảo vệ chống lại sự ăn mòn do đất bằng cách sử dụng lớp sơn phủ bên ngoài phù hợp;
c) Máng đỡ ống dẫn phải phù hợp với điều kiện chịu tải của đất.
2.1.6.4. Bảo vệ cho hệ thống ống trên mặt đất

Ống dẫn được đặt trên mặt đất thì phải đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Các đường ống nước chữa cháy phải được đặt trên các dầm gối tách biệt với dầm gối của đường ống công nghệ;
b) Khoảng cách giữa các gối đỡ của đường ống chính có đường kính từ 150mm trở lên không quá 6m. Khoảng cách gối đỡ cho các ống dẫn có đường kính nhỏ hơn 150mm không quá 3m;
c) Phần hệ thống đường ống trên mặt đất nói trên phải có các giải pháp chống lại sự phá hủy do có giãn nhiệt và cần được lắp vòng bù nhiệt cho bất cứ nơi nào cần thiết. 

2.1.6.5. Hệ thống cung cấp nước chữa cháy 

Hệ thống cung cấp nước chữa cháy phải đảm bảo chuyển tải được 120% lưu lượng nước theo thiết kế. Lưu lượng nước chữa cháy phải đảm bảo theo yêu cầu chữa cháy tại tất các điểm trong khu vực cao và xa nhất của nhà máy. 

Khi thiết kế mạng cấp nước chữa cháy, cần kết hợp nhiều giả định về nhu cầu nước khác nhau. Đối với nhu cầu nước lớn cho bể chứa mái di động, mạng nước xung quanh bể chứa của nhà máy phải được thiết kế phù hợp. Phải thực hiện các phân tích thủy lực cho mạng nước. 

2.1.6.6. Trụ cấp nước chữa cháy

Phải thiết kế các trụ cấp nước chữa cháy trên mạng đường ống. Vị trí lắp đặt các trụ cấp nước chữa cháy phải ở những vị trí thuận tiện cho xe chữa cháy tiếp cận và bảo đảm cho tất cả các thiết bị của trụ đều được bảo vệ.

Khoảng cách tối đa giữa hai trụ lấy nước chữa cháy dọc theo các đường giao thông phục vụ chữa cháy không được vượt quá 50m tại các khu vực tồn trữ hydrocarbon, các khu vực nguy hiểm và không được vượt quá 80m tại các khu vực khác; 

Trụ cấp nước chữa cháy được trang bị phải đảm bảo theo các yêu cầu của Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6379: 1998 Thiết bị chữa cháy – Trụ nước chữa cháy – Yêu cầu kỹ thuật.
2.1.6.7. Lăng giá phun nước cố định
Lăng giá phun nước cố định phải được lắp vào mạng nước chữa cháy. Mỗi điểm kết nối sẽ được trang bị các van cô lập riêng biệt.

2.1.6.8. Bố trí đường ống, trụ cấp nước và lăng giá chữa cháy.

a) Đường ống nước chữa cháy không được chạy xuyên qua các tòa nhà hoặc các khu vực đê ngăn cháy;
b) Không được bố trí trụ nước chữa cháy và các lăng giá không có bộ phận điều khiển từ xa trong phạm vi khu vực đê ngăn cháy.

2.1.6.9. Lăng giá điều khiển từ xa để bảo vệ các thiết bị trên cao 
Căn cứ vào yêu cầu và điều kiện cụ thể của hệ thống thiết bị cần có cách lắp đặt các lăng giá có bộ phận điều khiển từ xa để bảo vệ các thiết bị ở trên cao hoặc có chiều cao từ 45m trở lên và những khu vực khác mà con người không thể tiếp cận được.
2.1.7. Chi tiết đối với các trụ cấp nước chữa cháy và lăng giá 

2.1.7.1. Trụ cấp nước chữa cháy.

a)  Trụ nước chữa cháy được lắp đặt phải đảm bảo khả năng dập tắt các đám cháy xảy ra trong khu vực nhà máy. Khoảng cách tối đa giữa các trụ nước chữa cháy là 50m theo chiều dài tường ngoài hoặc chu vi khu vực giới hạn phân xưởng của những khu vực nguy hiểm cao. Đối với những trụ nước chữa cháy cho các phân xưởng phụ trợ và các tòa nhà nằm trong khu vực nguy hiểm cao thì đặt cách nhau không quá 50m. Khoảng cách giữa trụ nước và tủ đựng vòi chữa cháy không được quá 2m;
b) Khoảng cách tối thiểu từ trụ nước chữa cháy đến mặt ngoài của bể chứa chất cháy hoặc các thiết bị có tính chất nguy hiểm là 15m. Đối với các khu vực công nghệ, trụ nước chữa cháy phải lắp đặt ở vị trí sao cho bao quát được tất cả các thiết bị. Đối với các toà nhà, khoảng cách này phải không được nhỏ hơn 5m và lớn hơn 15m tính từ bề mặt của công trình. Trụ nước chữa cháy và lăng giá phải được đặt nằm dọc theo cạnh đường, cách mép đường tối thiểu 5m và dễ tiếp cận. Lắp đặt trụ nước chữa cháy trong nhà máy phải phù hợp với Tiêu chuẩn TCVN 6379:1998;
c) Trụ nước, lăng giá chữa cháy phải đặt trên các đường ống cố định không có nhánh và không lắp đặt trực tiếp trên ống chính để có thể tiếp cận dễ dàng.

2.1.7.2. Lăng giá phun nước chữa cháy

a) Lăng giá phun nước chữa cháy phải được đặt để bảo vệ dãy tháp chưng cất, thiết bị gia nhiệt, hóa hơi, …, và tại những nơi không có khả năng tiếp cận và cần biện pháp chữa cháy ở cấp độ cao hơn. Tối thiểu phải có 2 lăng giá để bảo vệ cho mỗi khu vực như vậy. Lăng giá phun nước chữa cháy dùng để bảo vệ thiết bị gia nhiệt phải được lắp đặt sao cho thiết bị này có thể hoạt động độc lập với các thiết bị còn lại của nhà máy trong trường hợp khẩn cấp;
b) Lăng giá phun nước chữa cháy phải đảm bảo khả năng phun nước trực tiếp lên thiết bị cần bảo vệ và tạo ra màn chắn nước để làm mát, bảo vệ cho chiến sĩ chữa cháy tiếp cận đám cháy;
c) Khoảng cách từ lăng giá phun nước chữa cháy đến các thiết bị không nhỏ hơn 15m và không lớn hơn 45m;
d) Để bảo vệ các khu vực hoặc thiết bị có nguy hiểm cháy cao, tính chất chữa cháy phức tạp cần lắp đặt các lăng giá phun nước chữa cháy đa tác dụng, có thể phun tới các vị trí nguy hiểm cháy cao hoặc cần chữa cháy cả chất lỏng cháy và chất khí cháy.

e) Yêu cầu lắp đặt lăng giá phun nước chữa cháy phải được thiết lập dựa trên các mối nguy hiểm cháy có liên quan trong sơ đồ bố trí thiết bị; 

f) Lăng giá phun nước được sơn màu đỏ để dễ dàng phát hiện trong trường hợp khẩn cấp;
2.1.7.3. Dàn ống phun nước cố định khô, ướt cho các thiết bị công nghệ

Các tầng thuộc các dàn công nghệ trong nhà máy chế biến dầu và nhà máy chế biến khí cần được lắp đặt dàn ống phân phối nước chữa cháy dạng khô, ướt kết nối với các trụ nước chữa cháy.

2.1.7.4. Lăng giá, trụ hỗn hợp bọt, nước chữa cháy
Tại các khu vực bể chứa LPG và xăng dầu cần tính toán lắp đặt các trụ, lăng giá phun nước chữa cháy đa năng di động hoặc cố định. Đối với những nơi không có khả năng tiếp cận khi có cháy cần lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động hoặc lăng giá điều khiển từ xa.

2.1.7.5. Hộp đựng phương tiện chữa cháy
Cần lắp đặt các hộp bảo quản lăng, vòi chữa cháy tại các địa điểm phù hợp, dễ thao tác.

2.1.7.6. Trụ, lăng giá phun nước, bọt chữa cháy cho các giàn xuất, nhập cho xe bồn, xe goòng

Giàn xuất, nhập cho xe bồn, xe goòng phải lắp đặt các thiết bị sau:

a) Lắp lăng giá đa tác dụng có thể vừa phun nước vừa phun bọt và có thể phun nước dưới dạng phun tia nước đặc và phun sương để làm mát; 

b) Trụ cấp nước chữa cháy ở cả hai phía của khu vực, khoảng cách giữa các trụ không vượt quá 30m.

2.1.8. Quy định kỹ thuật của vật liệu

Tất cả những vật liệu dùng cho hệ thống chữa cháy sử dụng nước ngọt phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn và đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Ống dẫn: Phải sử dụng thép carbon theo IS:3589 / IS:1239 / IS:1978 hoặc những vật liệu composite API 15 LR / API 15 HR hoặc tương đương

Trong trường hợp sử dụng nước mặn hoặc nước thải đã được xử lý có thể sử dụng ống dẫn bằng vật liệu composite, trường hợp sử dụng ống dẫn bằng thép phải là ống có láng lớp vữa xi măng ở bên trong hay ống được tráng thủy tinh gia cố bằng nhựa epoxy hoặc được làm từ những vật liệu ống phù hợp với tính chất của nước. 

Không được sử dụng ống bằng gang để dẫn nước chữa cháy.

Các hệ thống ống nước chữa cháy nằm trên mặt đất phải được sơn chống ăn mòn màu đỏ;

b) Các van cô lập: Phải sử dụng các van bằng thép đúc trong khu vực các phân xưởng công nghệ và trạm bơm nước chữa cháy;
Tại khu vực sự dụng nước phèn, nước mặn, thì phải chọn loại van chống được xét rỉ do tác động của nguồn nước và môi trường,

Tại các khu vực ngoại vi, có thể sử dụng các van bằng gang hoặc thép.

Các van cô lập có ký hiệu đóng mở phải là van cổng có hoặc không có cơ cấu bánh răng, tùy thuộc từng kích cỡ;
Trong trường hợp hệ thống ống ngầm thì các van cô lập phải được đặt ở khoang xây bằng gạch hoặc bê tông mác 300; 

Van cô lập phải làm bằng thép không gỉ, hợp kim;
Van xả nước phải làm bằng kim loại cứng, hợp kim.

c) Trụ, lăng giá phun nước chữa cháy.

Thân và van của trụ nước phải được chế tạo bằng vật liệu có cơ tính và tính chống ăn mòn không thấp hơn gang xám GX 15-32. Trục van phần có ren của trụ nước phải được chế tạo bằng thép không gỉ với tính chất cơ lý không thấp hơn thép 30 Cr 13. Phần có ren của khớp vặn của trụ ngầm phải được chế tạo bằng vật liệu có cơ tính và tính chống ăn mòn không thấp hơn hợp kim đồng Cu5Sn5Zn5Pb hoặc đồng thau CuZn4Si.
Lăng giá phun nước phải làm bằng thép carbon, thép không gỉ;
Các trụ, lăng giá phun nước chữa cháy phải được sơn chống ăn mòn màu đỏ;

d) Vòi chữa cháy phải có lớp lót cao su bên trong tăng cường áp suất làm việc lớn hơn hoặc bằng 16 bar;
Các hộp lăng vòi cũng phải được sơn theo màu đỏ.
2.1.9. Hệ thống phun nước hoặc chất phụ gia, chất chữa cháy gốc nước chữa cháy cố định sử dụng đầu phun hở 

2.1.9.1. Tổng quan

Hệ thống phun nước hoặc chất phụ gia, chất chữa cháy gốc nước chữa cháy cố định sử dụng đầu phun hở bao gồm: Hệ thống ống dẫn cố định kết nối với nguồn cung cấp nước chữa cháy ổn định và trang bị các đầu phun nước dạng hở để phun nước đều trên bề mặt khu vực cần bảo vệ thông qua van tự động hoặc được điều khiển bằng tay.

a) Hệ thống phun nước hoặc chất phụ gia, chất chữa cháy gốc nước chữa cháy cố định phải được trang bị cho những khu vực nguy hiểm cháy cao, áp lực nước trên đường ống phải được duy trì thường xuyên  (tham khảo 1.6.1, 1.6.6, 1.6.7, 1.6.9 ở trên).

b) Phương pháp phun nước hoặc chất phụ gia, chất chữa cháy gốc nước chữa cháy dạng tia nước và mật độ phun phải được lựa chọn theo đặc điểm kỹ thuật chiến thuật chữa cháy của các khu vực cần bảo vệ. Hệ thống phun nước chữa cháy phải được thiết kế để khởi động kịp thời trước khi bất kỳ bình chứa nào chứa các chất lỏng dễ cháy hoặc chứa khí có khả năng cháy do nhiệt độ tăng cao. Vì thế hệ thống phun nước phải được thiết kế để phun nước có hiệu quả trong thời gian ngắn nhất có thể.

2.1.9.2. Cường độ phun nước hoặc chất phụ gia, chất chữa cháy gốc nước làm mát, chữa cháy:
Lưu lượng nước hoặc chất phụ gia, chất chữa cháy gốc nước sử dụng để dụng để làm mát, chữa cháy phải đảm bảo các yêu cầu chung dưới đây: 

Căn cứ theo từng trường hợp cụ thể lưu lượng nước hoặc chất phụ gia, chất chữa cháy gốc nước làm mát, chữa cháy cần được bổ sung theo yêu cầu cho từng khu vực;

Khi tính toán cấp nước hoặc chất chữa cháy gốc nước chữa cháy cho các khu vực không phải là bồn, bể, bình công nghệ mà lưu lượng nước chữa cháy tính toán lớn hơn 1200 m3/h thì cần phân chia thành các khu vực nhỏ hơn đảm bảo sao cho lưu lượng nước cần thiết cho mỗi khu vực nhỏ này không quá 1200 m3/h.

Cường độ phun nước làm mát, chữa cháy cho các khu vực bể chứa và khu vực công nghệ được quy định trong Bảng 1 dưới đây

Bảng 1 - Cường độ phun nước làm mát, chữa cháy cho khu vực bể chứa và khu vực công nghệ

	Khu vực áp dụng
	Cường độ phun nước chữa cháy

	Bể chứa có áp suất bằng áp suất khí quyển.


	3 l/phút/m2 diện tích thành bể chứa bị cháy

3 l/phút/m2 diện tích thành bể chứa bị chịu tác động của nhiệt độ, của các bể chứa nằm trong vòng (R +30)m tính từ trung tâm bể chứa bị cháy nằm trong cùng khu vực đê bao.

1 l/phút/m2 diện tích thành bể chứa bị chịu tác động của nhiệt độ, đối với các bể chứa nằm ngoài khoảng cách (R+30)m tính từ trung tâm bể chứa bị cháy trong cùng một khu vực đê. 

	Bể chứa có áp suất
	10,2 l/phút/m2 diện tích thành bể chứa 

	Khu vực công nghệ:
	

	- Máy bơm (để bơm sản phẩm dễ bay hơi nằm dưới giàn ống)
	20,4 l/phút/m2

	- Tháp chưng cất, và những khu vực nguy hiểm cháy rất cao khác
	10,2 l/phút/m2

	Nhà chứa máy bơm LPG
	20,4 l/phút/m2

	Khu vực xuất nhập LPG cho xe bồn /xe goòng 
	10,2 l/phút/m2

	Khu vực xuất nhập xăng dầu xe bồn /xe goòng 
	10,2 l/phút/m2


2.1.10. Hệ thống phun nước, chất chữa cháy gốc nước cố định sử dụng đầu phun kín (Sprinkler system)

2.1.10.1. Hệ thống phun nước, chất chữa cháy gốc nước cố định sử dụng đầu phun kín (sprinkler) là một hệ thống đường ống cố định có gắn các đầu phun sprinkler được kích hoạt phun nước dưới tác động của nhiệt độ. Mỗi một hệ thống chữa cháy sprinkler bao gồm một van kiểm soát và một thiết bị khởi động báo động tức thời để hệ thống vận hành. Hệ thống này thường được kích hoạt do nhiệt từ đám cháy và phun nước lên khắp khu vực cháy một cách tự động. 
2.1.10.2. Hệ thống sprinkler được sử dụng cho việc chữa cháy khi các khu vực nguy hiểm cháy nằm bên trong tòa nhà trong khu vực nhà máy, ví dụ:

- Nơi để xe dưới tầng hầm;

- Tòa nhà, nhà xưởng, kho lưu trữ các vật liệu dễ cháy

2.1.10.3. Nước cấp cho hệ thống sprinkler phải được lấy từ hệ thống nước chữa cháy của nhà máy, việc thiết kế của giàn sprinkler lớn nhất phải đưa vào trong các yêu cầu lưu lượng nước chữa cháy của nhà máy.

2.1.10.4. Cường độ phun nước thiết kế của giàn sprinkler căn cứ vào tính chất nguy hiểm cháy và chiều cao của bể dự trữ nước chữa cháy và đảm bảo các yêu cầu sau:

· Cường độ phun nước chữa cháy của hệ thống sprinkler tự động đối với khu vực đậu xe phải là 5,1 l/phút/m2 cho toàn bộ diện tích khu vực được giàn sprinkler bảo vệ, lưu lượng nước chữa cháy tối thiểu là 100 m3/h và tối đa là 200 m3/h.

· Cường độ phun nước chữa cháy ợuu những khu vực khác phải là 10,2 l/phút/m2 cho toàn bộ diện tích khu vực được giàn sprinkler bảo vệ, lưu lượng nước chữa cháy tối thiểu là 150 m3/h và tối đa là 400 m3/h. 

· Cường độ phun chất phụ gia, chất chữa cháy gốc nước cần tuân thủ tiêu chuẩn chuyên ngành của hóa chất đó hoặc tiêu chuẩn NFPA 18 và NFPA 18A  (trong trường hợp Tiêu chuẩn Việt Nam chưa có quy định).
· Lưu lượng áp dụng cao hơn có thể được sử dụng tùy thuộc vào nguy cơ cháy có liên quan được qui định tại mục 2.1.9.

2.2. Hệ thống chữa cháy bằng bọt

2.2.1. Các loại dung dịch chất tạo bọt

Mô tả chi tiết về các hợp chất bọt chữa cháy, tham khảo trong Phụ lục E

2.2.2. Lựa chọn dung dịch chất tạo bọt 

Để chữa cháy các đám cháy chất lỏng ở nhà máy cần sử dụng các loại dung dịch chất tạo bọt chữa cháy có bội số nở trung bình (80 đến 100 lần) và bội số nở thấp. Hệ thống chữa cháy bằng bọt được lắp đặt trong các khu vực nào phải căn cứ vào yêu cầu chữa cháy cụ thể của khu vực đó. 
2.2.3. Hệ thống chữa cháy bằng bọt 

Hệ thống này bao gồm đường ống cấp nước, nguồn cấp dung dịch chất tạo bọt, thiết bị trộn dung dịch chất tạo bọt thiết kế tích hợp để hòa trộn và cung cấp một cách nhanh nhất đến các khu vực nguy hiểm cháy.

Tùy theo vào địa hình và tính chất, đặc điểm của đối tượng cần bảo vệ có thể áp dụng các hệ thống chữa cháy bằng bọt sau:

a) Cố định;
b) Bán cố định;
c) Di động

2.2.4. Hệ thống chữa cháy bằng bọt cố định 
Hệ thống chữa cháy bọt cố định bao gồm đường ống dẫn nước cố định để cung cấp nước với áp suất phù hợp, bể chứa dung dịch chất tạo bọt, thiết bị trộn bọt với nước và thiết bị tạo bọt, hệ thống ống cố định để cung cấp dung dịch chất tạo bọt đến thiết bị tạo bọt và lăng phun bọt. Hệ thống đầu báo cháy được tích hợp và truyền tín hiệu để có thể kích hoạt hệ thống chữa cháy bằng bọt.

2.2.5. Hệ thống chữa cháy bằng bọt bán cố định 

Hệ thống chữa cháy bằng bọt bán cố định bao gồm xe bồn tiếp dung dịch chất tạo bọt di động được gắn các bộ hòa trộn bọt nước có thể kết nối với các trụ nước chữa cháy cố định và một hệ thống ống dẫn cố định kết nối với thiết bị tạo bọt, lăng phun bọt bộ phận dẫn bọt trong trường hợp bể chứa có mái hình nón, bể chứa có mái di động để đẩy bọt đến bề mặt chất lỏng cháy trong bể chứa.

2.2.6. Hệ thống chữa cháy bằng bọt di động

Hệ thống chữa cháy bằng bọt di động bao gồm bộ phận tạo ra bọt lắp trên bánh xe có thể đẩy bằng tay hay kéo đi bằng xe khác. Những bộ phận tạo bọt này kết nối với lăng phun di động để đưa bọt đến bề mặt bị cháy.

2.2.7. Một số hệ thống chữa cháy bằng bọt khác

2.2.7.1. Phun bọt trực tiếp trên bề mặt chất lỏng 
Hệ thống phun bọt trực tiếp lên bề mặt chất lỏng lắp đặt để bảo vệ bể chứa xăng dầu có mái cố định. Hệ thống bảo vệ này gồm thiết bị tạo bọt áp lực cao và được kết nối thông qua các đường cấp sản phẩm hay các đường riêng biệt để chuyển dẫn bọt đến bề mặt chất lỏng bị cháy.

2.2.7.2. Hệ thống phun bọt vào vùng đệm kín của vành mái di động 
Đây là một hệ thống áp dụng cho bể chứa mái di động, bọt được truyền qua một ống dẫn mềm nằm bên trong bể chứa đến tận trung tâm của mái bể chứa và tỏa ra tại khu vực đệm kín giữa  của vành mái di động và thành bồn chứa xăng dầu nơi mà đám cháy bắt đầu làm ngập bọt khu vực này để chữa cháy.

2.2.7.3. Hệ thống chữa cháy bằng bọt tự khởi động

Trong hệ thống này, tất cả các thiết bị và các phần hợp thành kể cả dung dịch hoà trộn được liên kết trong một hệ thống. Các hệ thống như vậy thường có một bình chứa để chứa và cung cấp dung dịch được nén với áp suất cao bằng không khí hoặc khí trơ. Bộ cảm biến nhiệt tự động giải phóng áp suất và đưa hệ thống vào hoạt động.

2.2.8. Hệ thống chữa cháy bằng bọt đối với bể chứa có mái di động

2.2.8.1. Sử dụng hệ thống chữa cháy bằng bọt bán cố định:

Đối với bể chứa có mái di động, phải thiết kế sao cho bọt được phun vào tại vành ngăn bọt để làm ngập bọt vùng đệm kín của vành mái che. Hệ thống bọt chữa cháy cho bể chứa có mái di động phải đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Hệ thống phải được thiết kế để tạo bọt che phủ bề mặt cháy trong một thời gian hợp lý.

b) Bọt phải được phun vào vùng cháy một cách liên tục với cường độ cao, đủ để vượt qua sự phá hủy của áp suất và nhiệt bức xạ từ đám cháy.
c) Thiết bị tạo bọt, phun bọt phải được lắp đặt ở vị trí cách nhau không quá 24m tính theo chu vi và  độ cao 600mm tính từ đáy vùng đệm.
d) Tối thiểu phải lắp đặt hai thiết bị tạo bọt cho một bể.
2.2.8.2. Hệ thống chữa cháy tự động bằng bọt.

Thiết kế, lắp đặt hệ thống phun bọt tự khởi động để bảo vệ vùng đệm của mái di động phải phù hợp với các chi tiết được đề cập tại mục 1.6.4, 2.2.7.
2.2.9. Hệ thống chữa cháy bằng bọt đối với bể chứa có mái cố định

Hệ thống phun bọt cần phải có các tính năng tương tự như bể chứa có mái di động ngoại trừ phải có một buồng kín đặt trước lăng phun bọt.

Hệ thống chữa cháy bằng bọt bảo vệ bể có mái cố định phải đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Buồng kín hơi nước phải được cách ly với khoảng không trong bể bằng một lớp màng ngăn kín và bền, nhưng dễ phá hủy ở áp suất thấp để khi phun bọt có thể dễ dàng được chuyển vào bề mặt chất lỏng và có tác dụng chặn hơi xăng dầu lọt vào trong đường ống truyền bọt;
b) Khi cần hai hoặc nhiều hơn buồng kín hơi nước thì những buồng này phải được đặt ở chiều cao bằng nhau tại ngoại vi của bể chứa và mỗi lăng phun bọt phải được thiết kế với kích thước hợp lý để phân tán bọt ra với tốc độ gần như nhau;
c) Số lăng phun bọt/ buồng kín hơi nước tính theo đường kính bể được quy định dưới đây:

Bảng 2 - Số lăng phun bọt/buồng kín hơi nước tính theo đường kính bể

	Đường kính bể chứa (m)
	Số lượng lăng phun bọt (tối thiểu)

	Nhỏ hơn hoặc bằng 20
	2

	Lớn hơn 20 và nhỏ hơn hoặc bằng 25
	3

	Lớn hơn 25 và nhỏ hơn hoặc bằng 30
	4

	Lớn hơn 30 và nhỏ hơn hoặc bằng 35
	5

	Lớn hơn 35 và nhỏ hơn hoặc bằng 40
	6

	Lớn hơn 40 và nhỏ hơn hoặc bằng 45
	8

	Lớn hơn 45 và nhỏ hơn hoặc bằng 50
	10


Tính số đầu lăng phun bọt dựa theo lưu lượng phun dung dịch chất tạo bọt chữa cháy là 1000 l/phút với áp suất trước đầu lăng phun là 7,0 bar. Lưu lượng này có thể được điều chỉnh phù hợp với buồng kín hơi nước khác nhau theo mục 2.2.8.

2.2.10. Hệ thống chữa cháy bằng bọt đối với bể chứa mái cố định có phao bên trong 

Các phương tiện bảo vệ cũng phải được tính toán theo yêu cầu như cho bể chứa mái cố định.

2.2.11. Hệ thống chữa cháy bằng bọt khu vực trong đê bao. 

Để chữa cháy khu vực bên trong đê bao các bể chứa xăng dầu cần phải trang bị lăng giá phun bọt di động/ thiết bị tạo bọt có độ nở trung bình/ lăng vòi phun bọt di động.

2.2.12. Lưu lượng phun bọt 

Lưu lượng dung dịch chất tạo bọt chữa cháy tính toán cho việc chữa cháy ban đầu cần đảm bảo để bọt được phủ kín toàn bộ diện tích cần được bảo vệ.

Đối với bể chứa có mái hình chóp chứa hydrocarbon lỏng, cường độ phun dung dịch chất tạo bọt phải đảm bảo tối thiểu là 5 l/phút/m2 diện tích bề mặt chất lỏng của bể chứa được bảo vệ.

 Đối với bể chứa có mái di động chứa hydrocarbon lỏng, cường độ phun dung dịch chất tạo bọt phải đảm bảo tối thiểu là 12 l/phút/m2 diện tích vùng đệm kín của vành mái, với gờ chắn bọt có chiều cao 600mm lắp trên bể chứa. 

Trong trường hợp mái di động bị chìm thì cường độ phun dung dịch chất tạo bọt phải đảm bảo tối thiểu là 8,1 l/phút/m2 diện tích bề mặt chất lỏng. 

2.2.13. Thời gian phun bọt:

Hệ thống phải có khả năng cung cấp việc bảo vệ ban đầu với cường độ phun được quy định tại mục 2.2.8 cho khoảng thời gian tối thiểu như sau: 

a) Bể chứa Hydrocarbon lỏng – Dầu mỏ và Sản phẩm Dầu mỏ loại ‘3”: 30 phút.
b) Bể chứa Dầu mỏ và Sản phẩm Dầu mỏ loại ‘1” & ”2” hoặc chất lỏng có nhiệt độ cao hơn điểm bắt cháy của nó: 60 phút.
c) Hệ thống ngăn cháy lan: 30 phút.
2.2.14. Quy định dự trữ dung dịch chất tạo bọt 

Tính toán lượng bọt dự trữ phải được dựa trên các tiêu chí thiết kế như mục 1.5.4.

Tổng lượng dung dịch chất tạo bọt chữa cháy cho một đám cháy bể chứa lớn nhất phải được tính bằng tổng của các yêu cầu như chỉ ra dưới đây theo mục (a, b, c) để phun cho một khoảng thời gian tối thiểu là 65 phút. Khối lượng dung dịch chất tạo bọt yêu cầu phải được tính toán dựa trên tỷ lệ hoà trộn 3% hoặc 6%.

a) Cường độ phun bọt áp dụng ở mức 5 l/phút/m2 diện tích bề mặt chất lỏng của một bể chứa hình chóp lớn nhất hoặc ở mức 12 l/phút/m2 diện tích vùng đệm kín của một bể chứa mái di động lớn nhất, trường hợp nào cao hơn thì áp dụng.

Tuy nhiên, cường độ phun bọt áp dụng là 8,1 l/phút/m2 diện tích bề mặt chất lỏng của bể chứa mái di động lớn nhất trong thời gian 65 phút có thể được xem xét trong trường hợp chìm mái. (Tham khảo ví dụ cách tính toán tại phụ lục B).

b) Một lăng giá phun bọt di động phải đảm bảo lưu lượng phun là 4500 l/phút dung dịch chất tạo bọt.

c) Hai lăng di động phun bọt, mỗi lăng phải đảm bảo lưu lượng phun là 1140 l/phút dung dịch chất tạo bọt. 

Ví dụ mẫu về cách tính toán nhu cầu chất tạo bọt được đưa ra tại Phụ lục B.

2.2.15. Lưu trữ dung dịch chất tạo bọt 

a) Chất tạo bọt cần được lưu giữ trong can, thùng có sức chứa 20-30 lít hay thùng có sức chứa là 200/210 lít trong trường hợp hợp chất bọt gốc protein, fluoro-protein hay AFFF. Chất tạo bọt cũng có thể được lưu giữ trong các bể chứa có chiều cao 2 mét với công suất chứa phù hợp thuận tiện khi cần nạp nhanh dung dịch chất tạo bọt vào hệ thống trong trường hợp khẩn cấp.

b) Chất tạo bọt được sử dụng có thể thuộc loại protein hoặc fluoro-protein hay AFFF. Loại chất tạo bọt có độ bền cao có thể được sử dụng để chữa cháy các chất lỏng đặc thù như chữa cháy rượu, cồn, este…. Tối thiểu 90% lượng hợp chất tạo bọt được lưu trữ phải là loại AFFF. Định kỳ hàng tháng phải kiểm tra thời hạn sử dụng của hợp chất bọt qua dữ liệu của nhà sản xuất.

c) Dung dịch chất tạo bọt phải được cơ quan chức năng kiểm định chất lượng theo quy định của pháp luật trước khi đưa vào sử dụng và hàng năm đơn vị phải tổ chức kiểm tra định kỳ để đảm bảo số lượng, chất lượng, trường hợp kém chất lượng cần được thay thế. Dung dịch chất tạo bọt kém chất lượng này có thể được sử dụng cho mục đích huấn luyện và đào tạo chữa cháy.

d) Khối lượng hợp chất tạo bọt bằng 100% khối lượng yêu cầu như đã tính trong phần 6.10 được lưu trữ trong hệ thống chữa cháy bằng bọt của nhà máy. Tuy nhiên phải đảm bảo hệ số dự trữ tối thiểu như sau:

· Đối với chất tạo bọt có độ nở trung bình: 
K=3 

· Đối với chất tạo bọt có độ nở thấp: K=2 

2.3. Hệ thống chữa cháy bằng khí Carbon Dioxide (CO2) 

Khí carbon dioxide là một khí không màu, không mùi và không duy trì sự cháy. Khí CO2 được phun với số lượng theo tính toán theo diện tích của đám cháy nó làm giảm lượng oxy trong vùng cháy đến dưới 16%, đồng thời còn có tác dụng làm giảm nhiệt độ vùng cháy đến khi đám cháy được dập tắt. Khí CO2 có thể sử dụng dưới dạng các bình chữa cháy di động hoặc hệ thống chữa cháy cố định thông qua các đường ống dẫn và các đầu phun khí. 
2.3.1. Qui định áp dụng hệ thống chữa cháy bằng khí CO2 

Hệ thống chữa cháy bằng khí CO2 lắp cố định có thể được sử dụng để dập tắt nhiều loại đám cháy khác nhau. Một số khu vực cần được bảo vệ một cách hiệu quả như sau:

a) Phòng đặt máy phát điện, phòng đặt các thiết bị điều khiển hệ thống.

b) Phòng thu phát tín hiệu. 

Các yêu cầu cho mỗi hạng mục phải được tính toán kỹ ngay trong giai đoạn thiết kế, phê duyệt dự án.

2.3.2. Thiết kế hệ thống chữa cháy bằng khí CO2   

2.3.2.1. Yêu cầu cơ bản để thiết lập hệ thống chữa cháy cố định bằng CO2 là xác định nồng độ CO2 ở vùng cháy trong một thời gian hợp lý. Nồng độ thiết kế cơ bản này phụ thuộc vào loại hình, vị trí và phân bố chất cháy tại khu vực cần bảo vệ.

a) Hệ thống chữa cháy theo thể tích được lắp đặt cho những khu vực bảo vệ thiết bị trong phòng kín. Nồng độ thiết kế và hệ số phun CO2 được đưa ra dưới đây áp dụng cho một số mối nguy hiểm cháy:

Bảng 3 - Nồng độ thiết kế và hệ số phun CO2 cho khu vực nguy hiểm cháy

	Mối nguy hiểm cháy
	Thiết kế cơ bản

Nồng độ (%)
	Hệ số phun CO2
Kg CO2/m3

	Phòng điều khiển điện, phòng đóng ngắt hệ thống.
	50 
	1,60

	Phòng lưu trữ tài liệu
	65
	2,0


b) Trường hợp khu vực thiết bị không được bao che hoặc bảo vệ khu vực có không gian quá lớn việc dùng hệ thống chữa cháy thể tích trở nên không kinh tế, thì nên sử dụng hệ thống chữa cháy cục bộ. Cường độ phun đối với hệ thống chữa cháy cục bộ có thể ở mức 16 kg/phút cho 1m3 thể tích giả định bao quanh khu vực nguy hiểm cháy. Các bức tường và trần của không gian giả định được bảo vệ này phải cách mép ngoài cùng của thiết bị bảo vệ ít nhất là 0,6m. Kích thước tối thiểu là 1,2m cần phải dùng cho việc tính thể tích của vùng giả định. Thời gian phun tối thiểu có hiệu lực để tính toán lượng CO2 phải là 30 giây.

2.3.2.2. Hệ thống khí CO2 cố định phải được thiết kế và lắp đặt phù hợp với Tiêu chuẩn TCVN 6100:1996 (ISO 5923) Phòng cháy và chữa cháy - Chất chữa cháy – Cacbon dioxit TCVN 6101:1990 (ISO 6183) Thiết bị chữa cháy - Hệ thống chữa cháy cacbon dioxit - Thiết kế và lắp đặt, NFPA-12 phiên bản mới nhất (trong trường hợp TCVN chưa có quy định).   

2.3.2.3. Phải đảm bảo người ở trong khu vực giới hạn cần phải được sơ tán hết trước khi hệ thống xả CO2 kích hoạt.

2.4. Hệ thống chữa cháy bằng bột 

Là hệ thống sử dụng chất chữa cháy bằng bột, có thể là loại bán tự động, tự động và khởi động chữa cháy bằng tay.
2.4.1. Qui định áp dụng 

Hệ thống dập cháy bằng bột có thể được sử dụng một cách hiệu quả cho các loại đám cháy sau đây:

a) Cháy do điện, các thiết bị điện như máy biến thế hoặc các thiết bị đóng ngắt dùng dầu.

b) Chất rắn có đặc tính cháy và tan chảy khi gặp lửa như naphthalene, pit

c) Bột chữa cháy đa năng có thể sử dụng cho đám cháy loại A, B, C, D, E.  Yêu cầu cho mỗi mục phải được tính toán cụ thể trong khi thiết kế.

2.4.2. Thiết kế hệ thống chữa cháy bằng bột

Yêu cầu cơ bản của việc thiết kế hệ thống chữa cháy bằng bột hóa học là cung cấp đủ số lượng và lưu lượng phun bột, tuỳ thuộc vào mối nguy hiểm cháy.

Hệ thống gồm thiết bị chứa bột, thiết bị chứa khí đẩy, được nối với ống phân phối và đầu phun. Hệ thống có thể được khởi động bằng tay hay tự động bằng các thiết bị phát hiện cháy hiển thị hay tự động. Thiết bị cảnh báo phải được trang bị để cho biết hệ thống chữa cháy đã hoạt động.

Sự an toàn cho nhân viên phải gồm cả việc huấn luyện, nhận biết dấu hiệu cảnh báo và chuông báo động, cách bảo vệ hô hấp và phương pháp sơ tán nhanh khỏi khu vực nguy hiểm.

Những loại hệ thống chữa cháy bằng bột như sau có thể được sử dụng:

a) Hệ thống chữa cháy theo thể tích ;
b) Hệ thống chữa cháy cục bộ;
c) Hệ thống lăng vòi phun di động.

d) Hệ thống chữa cháy định sẵn (hệ thống chữa cháy đã định sẵn lưu lượng phun, áp suất đầu phun và khối lượng sử dụng).

e) Hệ thống chữa cháy bằng bột cố định phải được thiết kế và lắp đặt phù hợp với Tiêu chuẩn TCVN 6102 (ISO 7202) Thiết bị chữa cháy - hệ thống chữa cháy cacbon dioxit - Thiết kế và lắp đặt, tham khảo Tiêu chuẩn NFPA -17 về những hạn chế và lưu ý khi sử dụng bột hóa học và khi thiết kế hệ thống chữa cháy bằng bột và các yêu cầu thiết kế khác trong trường hợp TCVN chưa có quy định.

2.5. Hệ thống chữa cháy bằng khí

2.5.1. Qui định áp dụng 

Hệ thống chữa cháy bằng khí được thiết kế, sử dụng trong các hệ thống chữa cháy tự động, bán tự động, sử dụng cho vùng đệm kín của bể chứa mái di động (có đường kính từ 60m trở lên), phòng điều khiển, phòng máy tính, máy chủ. Việc thiết kế hệ thống chữa cháy bằng khí phải tuân thủ TCVN 7161-1:2009 (ISO 14520-1:2006) - Phần 1: Yêu cầu chung, TCVN 7161-9:2009 (ISO 14520-9:2006) - Phần 9: Khí chữa cháy HFC 227 ea, TCVN 7161-13:2009 (ISO 14520-13:2005) - Phần 13: Khí chữa cháy IG-100 và Tiêu chuẩn NFPA 2001 “Hệ thống chữa cháy bằng khí” phiên bản mới nhất (trường hợp TCVN chưa có quy định hoặc quy định thấp hơn tiêu chuẩn này).
2.5.2. Số lượng và dự trữ

Mỗi khu vực nguy hiểm cần bảo vệ phải có một hệ thống độc lập. Thời gian cần thiết để thay thế khí trong bình để phục hồi hệ thống phải được xem là nhân tố quyết định trữ lượng cung cấp cần thiết. Đối với từng khu vực nguy hiểm cần bảo vệ, cần phải lắp đặt 100% bình chứa dự phòng.

Bình chứa khí phải được lắp đặt ở gần khu vực nguy hiểm nhất có thể nhưng phải an toàn khi có cháy xảy ra. Nó cũng phải được lắp đặt để tránh các khả năng đổ vỡ do va chạm cơ học, hóa học và các rủi ro khác. 

Tất cả các thành phần của hệ thống phải có khả năng chịu đựng nhiệt độ cao của đám cháy và điều kiện thời tiết khắc nghiệt.  

2.5.3. Hệ thống chữa cháy bằng khí cho bể chứa mái di động

Bên cạnh hệ thống chữa cháy bán cố định sử dụng bọt, hệ thống phát hiện và chữa cháy tự động bằng khí cũng cần được lắp đặt cho vùng đệm kín của bể chứa mái di động có đường kính từ 60m trở lên (xem mục 1.5.4.3).

Hệ thống chữa cháy bằng tác nhân sạch tích hợp cả các bộ phận phát hiện cháy, điều khiển và kích hoạt chữa cháy. Nếu đám cháy tại vùng đệm kín xảy ra, nhiệt độ tăng cao khiến cho một hoặc nhiều đầu phun mở ra và khí trơ sẽ được phun lên bề mặt đám cháy, đồng thời chuông báo động cũng được tự động kích hoạt. 

2.5.4. Bảo vệ cho phòng điều khiển và phòng máy tính

Hệ thống chữa cháy bằng khí có thể sử dụng cho phòng điều khiển và phòng máy tính. Mặc khác để tránh sự tiếp xúc không cần thiết với khí, toàn bộ nhân viên nên sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm khi hệ thống được kích hoạt. 

2.6. Phương tiện chữa cháy ban đầu 

Lựa chọn và trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu cần phải được trang bị cho nhà máy chế biến dầu và nhà máy chế biến khí như chỉ ra trong bảng sau:

Bảng 4 – Yêu cầu trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu
	Loại bình chữa cháy
	Tiêu chí để xác định số lượng cần thiết

	a) Bình chữa cháy bằng bột - khối lượng 8 -10 kg

	Trong khi chọn bình chữa cháy, cần phải xem xét sự phù hợp cho từng vị trí dựa trên các yếu tố như lưu lượng dòng phun, thời gian phun và phù hợp với Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7026:2013 (ISO 7165: 2009) Chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay - Tính năng và cấu tạo; TCVN 7435-1:2004 (ISO 11602-1:2000) Phòng cháy, chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy - Phần 1: Lựa chọn và bố trí; TCVN 7435 - 2:2004 (ISO 11602 2 : 2000) Phòng cháy, chữa cháy- Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy - Phần 2: Kiểm tra và bảo dưỡng; TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng; TCVN 12314.1:2008 Chữa cháy - Bình chữa cháy tự động kích hoạt – Phần 1: Bình bột loại treo.
Bình chữa cháy được đặt ngay trong các phân xưởng công nghệ, nhà đặt máy bơm, khu vực máy bơm, khu vực lưu trữ LPG, khu vực tách dầu khí, khu vực xuất nhập cho xe bồn, xe goòng, trạm phụ, xưởng cơ khí, phòng thí nghiệm, tòa nhà trạm biến áp,… 

Số lượng nên được xác định dựa trên số lượng tối đa. Khoảng cách di chuyển trong các khu vực trên là 15m. Cứ 250m2 khu vực đang hoạt động có mối nguy hiểm cháy thì được trang bị ít nhất một bình chữa cháy. Tại một địa điểm được chỉ định (ví dụ: nhà để máy bơm) thì không được có ít hơn hai bình chữa cháy. 

	b) Bình chữa cháy bằng bột  dung lượng 25/50/75 kg.
	Tiêu chí lựa chọn bình chữa cháy là lưu lượng dòng phun, thời gian phun và phù hợp với tiêu chuẩn như đề cập ở trên, được đặt trong khu vực hoạt động quan trọng. Cứ 750 m2 diện tích khu vực hoạt động có mối nguy hiểm cháy thì được cấp ít nhất một bình chữa cháy bột loại 25/50/75 kg. 
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7027:2013 (ISO 11601:2008) Chữa cháy - Bình chữa cháy có bánh xe- Tính năng và cấu tạo, TCVN 7435-1:2004 (ISO 11602-1:2000) Phòng cháy, chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy - Phần 1: Lựa chọn và bố trí; TCVN 7435 - 2:2004 (ISO 11602 2 : 2000) Phòng cháy, chữa cháy- Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy - Phần 2: Kiểm tra và bảo dưỡng; TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng; TCVN 12314.1:2008 Chữa cháy - Bình chữa cháy tự động kích hoạt – Phần 1: Bình bột loại treo.

	c) Bình chữa cháy dùng khí CO2 dung lượng 4/5/6/9/22,5 kg 
	Đặt trong phòng đặt thiết bị điều khiển, trạm biến áp, khu nhà hành chính và phòng điều khiển. Số lượng nên được xác định dựa trên khoảng cách di chuyển tối đa là 15m. Cứ mỗi 250m2 khu vực đang hoạt động có mối nguy hiểm cháy thì được cấp ít nhất một bình chữa cháy. Tại một địa điểm được chỉ định, ví dụ: nhà để máy bơm, phòng điều khiển thì không được có ít hơn hai bình chữa cháy dùng khí CO2. 

Trong khi chọn bình chữa cháy, cần phải xem xét sự phù hợp cho từng vị trí dựa trên các yếu tố như lưu lượng dòng phun, thời gian phun và phù hợp với Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7026:2013 (ISO 7165: 2009) Chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay - Tính năng và cấu tạo; Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7027:2013 (ISO 11601:2008) Chữa cháy - Bình chữa cháy có bánh xe- Tính năng và cấu tạo, TCVN 7435-1:2004 (ISO 11602-1:2000) Phòng cháy, chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy - Phần 1: Lựa chọn và bố trí; TCVN 7435 - 2:2004 (ISO 11602 2 : 2000) Phòng cháy, chữa cháy- Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy - Phần 2: Kiểm tra và bảo dưỡng; TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng.

	d) Bình chữa cháy xách tay dùng chất chữa cháy sạch
	Đặt trong phòng điều khiển, phòng máy tính/máy chủ, phòng thí nghiệm, khu nhà hành chính 

Trong khi chọn bình chữa cháy, cần phải xem xét sự phù hợp cho từng vị trí dựa trên các yếu tố như lưu lượng dòng phun, thời gian phun và phù hợp với Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7026:2013 (ISO 7165: 2009) Chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay - Tính năng và cấu tạo; Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7027:2013 (ISO 11601:2008) Chữa cháy - Bình chữa cháy có bánh xe- Tính năng và cấu tạo, TCVN 7435-1:2004 (ISO 11602-1:2000) Phòng cháy, chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy - Phần 1: Lựa chọn và bố trí; TCVN 7435 - 2:2004 (ISO 11602 2 : 2000) Phòng cháy, chữa cháy- Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy - Phần 2: Kiểm tra và bảo dưỡng; TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng.

	e) Thiết bị phun bọt, nước, chất chữa cháy gốc nước di động;
	Yêu cầu 4 thiết bị cho nhà máy lọc dầu và 2 thiết bị cho nhà máy chế biến khí với qui mô nhỏ hơn 150 ha, nếu qui mô nhà máy lớn hơn 150ha thì các trang thiết bị này được tăng gấp hai lần;

	f) Trụ cấp nước chữa cháy và lăng vòi di động;
	Đặt tại khu vực các phân xưởng công nghệ và các khu vực khác trong phân xưởng công nghệ để dập tắt các đám cháy khi mới bắt đầu.  


2.7. Phương tiện, thiết bị hỗ trợ 

Các phương tiện, thiết bị hỗ trợ sau có thể được xem xét. Số lượng các thiết bị cần thiết cho mỗi hạng mục phải được ban lãnh đạo của nhà máy quyết định, tùy theo từng trường hợp:

a) Camera theo dõi nhiệt độ: Như là một công cụ hỗ trợ cho nhân viên chữa cháy trong thời gian hoạt động chữa cháy để xác định vị trí các ngọn lửa và tạo điều kiện cho hoạt động tìm kiếm và cứu hộ trong khu vực nhiều khói, ví dụ như trong phòng đặt cáp.

b) Quần áo chống cháy, chống hóa chất trang bị bảo hộ lao động không bắt lửa, mặt nạ thở, mũ bảo hộ, nón chống cháy, cáng cứu thương, hộp cấp cứu, găng tay cao su, mặt nạ chống hơi độc, v.v…
c) Quần áo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, phòng cháy chữa cháy chuyên ngành phải phù hợp với quy định.

d) Số lượng cần thiết của những hạng mục này có thể do ban lãnh đạo của nhà máy quyết định theo từng trường hợp.

e) Thiết bị khác như máy đo phân tích thành phần khí, máy đo nồng độ chất khí, máy đo nồng độ khí oxy, còi báo động điều khiển bằng tay, cờ xanh/đỏ dùng cho diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy, đồng hồ đo tốc độ gió, cờ chỉ hướng gió, thang, đèn chiếu sáng nhấp nháy, máy liên lạc bộ đàm, v.v… được trang bị phù hợp với qui định pháp luật.

2.8. Phương tiện chữa cháy di động 

2.8.1. Xe chữa cháy 

a) Số lượng xe chữa cháy trang bị theo quy định:
· Một xe chữa cháy bằng nước/bọt trong nhà máy chế biến khí có công suất chế biến khí dưới 10 triệu m3 khí/ngày đêm. Xe chữa cháy dùng nước/bọt phải có dung tích tối thiểu 4000 lít, có thùng chứa bọt tối thiểu 500 lít và máy bơm lưu lượng tối thiểu 4000 l/phút tại áp suất 8,5 bar.

· Hai xe chữa cháy bằng nước/bọt trong nhà máy chế biến khí có công suất chế biến khí trên 10 triệu m3 khí/ngày đêm. Xe chữa cháy dùng nước/bọt phải dung tích tối thiểu 4000 lít có thùng chứa bọt có dung tích 500 lít và máy bơm lưu lượng tối thiểu 4000 l/phút tại áp suất 8,5 bar.

· Số lượng xe chữa cháy cho khu vực bể chứa sản phẩm của nhà máy lọc dầu tuân thủ TCVN 5307:2009 Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu thiết kế hoặc phiên bản mới nhất.

· Hai xe chữa cháy cho nhà máy lọc dầu có công xuất chế biến dầu thô lớn hơn 500 nghìn thùng/ngày, trong đó một xe chứa bọt dung tích tối thiểu 3000 lít có một lăng phun bọt đặt trên nóc xe và một xe chữa cháy có bồn nước tối thiểu 4000 lít và máy bơm lưu lượng tối thiểu 4000 l/phút tại áp suất 8,5 bar .

· Một xe chữa cháy bằng nước/bọt có dung tích tối thiểu 4000 lít trong đó có thùng chứa bọt tối thiểu 1000 lít và máy bơm lưu lượng tối thiểu 4000 l/phút tại áp suất 8,5 bar cho nhà máy lọc dầu có công suất chế biến dầu thô nhỏ hơn hoặc bằng 500 nghìn thùng/ngày, 

· Một xe chữa cháy bằng bột có 2 thùng chứa, mỗi thùng có dung tích 2000 kg sử dụng Nitơ làm khí đẩy, cho nhà máy chế biến khí có công suất chế biến khí dưới 10 triệu m3 khí/ ngày đêm và nhà máy lọc dầu có công xuất chế biến dầu thô nhỏ hơn 500 nghìn thùng/ngày. Thiết bị này được dùng để chữa cháy khí LPG..

· Hai xe chữa cháy dùng bột có 2 thùng chứa, mỗi thùng có dung tích 2000 kg sử dụng Nitơ làm khí đẩy, cho nhà máy chế biến khí có công suất chế biến khí trên 10 triệu m3 khí/ ngày đêm và nhà máy lọc dầu có công suất chế biến dầu thô lớn hơn 500 nghìn thùng/ngày. Thiết bị này được dùng để chữa cháy khí LPG.
2.8.2. Phương tiện di động khác

Đối với các nhà máy có cảng biển thì việc trang bị phương tiện chữa cháy thực hiện theo TCVN 3890:2009, chủng loại phương tiện chữa cháy trang bị tại các cảng phải phù hợp với đặc điểm chữa cháy và quy mô của cảng.
a) 2 bồn chứa chất tạo bọt đi động, mỗi bồn dung tích lớn hơn hoặc bằng 1000 lít có gắn lăng giá phun nước/ bọt có lưu lượng phun 2500 l/phút và bộ trộn có thể liên kết với các trụ cấp nước chữa cháy cho nhà máy lọc dầu có công suất chế biến dầu thô lớn hơn 500 nghìn thùng/ngày;
b) Một bồn chứa chất tạo bọt đi động lớn hơn hoặc bằng 1000 lít có gắn lăng giá phun nước/ bọt có lưu lượng phun 2500 l/phút và bộ trộn có thể liên kết với các trụ cấp nước chữa cháy cho nhà máy lọc dầu có công suất chế biến dầu thô lớn hơn 500 nghìn thùng/ngày;
c) 1 đến 2 máy bơm nước chữa cháy di động gắn trên rơ moóc, có lưu lượng bơm từ 1800 đến 2250 l/phút tại áp suất phun là 7,0 bar cho nhà máy lọc dầu và nhà máy chế biến khí có công suất lớn hơn 10 triệu m3 ngày đêm. 

2.8.3. Phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khác

a) Phương tiện cứu nạn cứu hộ khẩn cấp như máy cắt, xẻng, áo quần bảo hộ, thiết bị thở, v.v... được trang bị theo định mức của nhà máy tùy theo địa hình và số lượng công nhân vận hành;

b) Lăng, vòi chữa cháy: Phù hợp quy định của tiêu chuẩn Việt Nam TCVN.

c) Một xe cứu thương lắp các phương tiện cấp cứu y tế và các vật dụng phù hợp cho nhà máy chế biến dầu khí không phụ thuộc công suất của các nhà máy.

 Những phương tiện sau cũng cần được xem xét:

· Phương tiện phù hợp cho việc chữa cháy ở những vị trí cao.

· Bộ chữa cháy đa năng có thể được sử dụng như một đơn vị độc lập có đầy đủ phương tiện phun bọt, nước và bột. Vì vậy, nó có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ một cách độc lập, hoặc phối hợp với các thiết bị khác với hiệu quả cao, tiết kiệm năng lượng và thời gian khi chữa cháy. 

· Các chi tiết kỹ thuật chung của phương tiện chữa cháy được liệt kê ở trên được ghi trong Phụ lục C.

2.9. Hệ thống cảnh báo và thiết bị phát hiện khí dễ cháy
Thiết bị phát hiện khí dễ cháy được thiết kế để cảnh báo sự xuất hiện của khí dễ cháy hoặc hỗn hợp khí cháy trong không khí trước khi các khí này đạt đến nồng độ cháy nổ. Thông thường, phương tiện phát hiện cháy này cung cấp tín hiệu báo động nhìn thấy và nghe được, nhưng nó thường thực hiện thêm một chức năng bằng hành động kiểm soát sơ bộ như tăng cường thông gió hoặc ngắt nguồn khí. Thiết bị phát hiện khí dễ cháy cũng có thể được sử dụng để dò tìm sự rò rỉ và kiểm tra các bể chứa/bình tách hoặc không gian hạn chế xem có khí dễ cháy hay không trước khi đi vào những nơi này.

2.9.1. Các khu vực được kiểm soát bằng các thiết bị phát hiện rò rỉ khí, báo cháy.
2.9.1.1. Những khu vực sau đây cần được trang bị thiết bị cảm biến phát hiện rì rỉ khí hydrocarbon:

a) Máy bơm các hydrocarbon nhẹ ở các phân xưởng công nghệ.

b) Các vị trí có khả năng rò rỉ hydrocarbon tại các tháp làm mát công nghệ;
c) Bình tách khí nhiên liệu ra khỏi hydrocarbon lỏng và aerosol kéo theo;
d) Đầu hút của quạt thổi không khí cưỡng bức nếu nằm ở nơi có thể xuất hiện hơi hydrocarbon;
e) Trạm bơm khí hydrocarbon nhẹ nếu đặt ở dưới mặt đất

f) Xung quanh các bể chứa LPG

g) Nhà chứa máy bơm LPG

h) Khu vực bơm LPG lên xe tải bồn 

i) Khu bơm LPG lên xe goòng bồn 

j) Kho lưu giữ, sửa chữa bình/chai chứa LPG

k) Máy nén khí 

l) Nơi lấy không khí để làm mát phòng điều khiển

Vị trí đặt và các điểm đặt đầu cảm biến phải tùy theo nhu cầu thực tế khi thiết kế.

2.9.1.2. Những khu vực sau đây cần phải lắp đặt các đầu dò phát hiện khói, lửa, nhiệt cùng với còi báo động hoặc khởi động các thiết bị chữa cháy cố định:

a) Xung quanh các bể chứa LPG

b) Khu vực chiết nạp LPG 

c) Máy nén và bơm LPG 

d) Khu vực chiết nạp LPG lên xe bồn và xe goòng

Các khu vực sau đây cũng có thể lắp đặt các thiết bị đầu cảm biến cho phù hợp:

· Khu nguy hiểm cháy nổ cao;
· Bể chứa mái di động, phòng máy tính, phòng máy chủ, phòng điều khiển, phòng lưu trữ tài liệu,

· Phòng đặt thiết bị điều khiển điện tự động.
· Kho lưu trữ hóa chất 

2.10. Phòng điều khiển chữa cháy trung tâm

2.10.1. Tổng quát

Phòng điều khiển chữa cháy trung tâm là quan trọng then chốt vì nó là trung tâm điều phối giữa hiện trường cần ứng phó khẩn cấp và đội phản ứng nhanh. Những hoạt động quan trọng của phòng điểu khiển là liên lạc, huy động, bảo quản và bảo dưỡng. Vì thế, vị trí và cấu trúc của phòng điều khiển nên phù hợp với những hoạt động này.

2.10.2. Vị trí 
Trạm chữa cháy của nhà máy phải được nằm ở khu vực có nguy cơ cháy là tối thiểu. Nó phải được đặt tại một khoảng cách an toàn từ bất kỳ nhà máy chế biến, các khu vực nguy hiểm cháy trong khu vực nhà máy. Quy định chi tiết về vị trí phòng điều khiển chữa cháy trung tâm áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN 2622:1995.
Khi lập kế hoạch cho trạm chữa cháy, cần phải có mặt bằng thích hợp cho đậu xe và thao diễn dụng cụ chữa cháy. Ngoài ra, lối vào và lối thoát hiểm của tòa nhà không nên được cản trở các phương tiện khác.

Phòng điều khiển chữa cháy phải gần với chỗ đỗ xe có thiết bị chữa cháy và phải có tầm quan sát chỗ đỗ xe.

Thêm vào đó các điểm báo cháy cũng có thể được cân nhắc thêm trong quá trình mở rộng để tăng thời gian phản ứng với yêu cầu chữa cháy.

2.11. Thông tin liên lạc

Hệ thống liên lạc đáng tin cậy là phải hỗ trợ hiệu quả hoạt động của Đội chữa cháy. Thiết bị sau đây phải được có sẵn trong phòng điều khiển:

a) Điện thoại. 

b) Bộ đàm không dây, điện đài xách tay (với tần số chuyên dụng). 

c) Đường dây nóng cho Cảnh sát PCCC và các ngành công nghiệp lân cận. 

d) Hệ thống báo cháy với các hệ thống kiểm soát ở trạm chữa cháy trung tâm.

2.11.1. Tổng quát
a) Trong nhà máy phải có hai bể chứa để lưu trữ hợp chất bọt để dùng cho khi xảy ra nhiều trường hợp khẩn cấp thì việc nạp bọt chữa cháy không bị chậm trễ.

b) Phòng điều khiển phải có đèn chiếu ánh sáng khẩn cấp cố định và đèn chiếu sáng khẩn cấp xách tay.

c) Phải có đồng hồ đo áp lực để kiểm soát áp suất mạng lưới chữa cháy.  

d) Phải đảm bảo cung cấp được nhiên liệu khẩn cấp cho xe chữa cháy và máy bơm nước chữa cháy. 

2.11.2. Hệ thống thông tin liên lạc 

Hệ thống thông tin liên lạc hiệu quả là một yếu tố quan trọng trong công tác phòng cháy chữa cháy của bất kỳ nhà máy nào. Hệ thống thông tin liên lạc dưới đây cần phải được cung cấp cho nhà máy chế biến dầu, khí.

2.11.3. Điện thoại 

Phòng thường trực cần phải được cung cấp 2 máy điện thoại nội bộ. Các điện thoại này chỉ dành riêng cho tiếp nhận các cuộc gọi khẩn cấp và báo cháy. Các điện thoại này nên chỉ có tính năng nhận cuộc gọi đến. Đối với các giao tiếp thông thường nên sử dụng các điện thoại khác.

Phòng thường trực cũng phải có một điện thoại trực tiếp P&T. Đường dây nóng, điện thoại liên lạc với các bên hỗ trợ phải được trang bị ở những nơi cần thiết.

2.11.4. Hệ thống loa phát thanh công cộng (PA) 

Hệ thống thông báo công cộng nên được kết nối với tất cả các phòng điều khiển, khu nhà hành chính (tất cả các tầng), ban lãnh đạo, cán bộ an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy …
2.11.5. Còi báo cháy 

Còi báo cháy phải được lắp đặt phù hợp để toàn bộ khu vực cùng với phòng điều khiển kiểm soát hoạt động chữa cháy đều nghe được. Những còi báo cháy này nên được kiểm tra ít nhất một lần trong một tuần để có thể duy trì chúng ở tình trạng đang làm việc.

Quy tắc còi báo động cháy sẽ như sau:

a) CHÁY NHỎ: Hú còi 30 giây
b) CHÁY LỚN: Một hồi còi hú kéo dài trong 2 phút.

c) THẢM HỌA CHÁY: Tương tự như kiểu còi hú trong trường hợp cháy lớn nhưng còi báo động sẽ được rú lên ba lần trong một phút nghĩa là (còi báo cháy hú lên trong 2 phút + ngắt quãng 1 phút + còi báo cháy hú 2 phút + ngắt quãng 1phút + còi báo cháy hú 2 phút) tổng số thời gian một hồi còi báo thảm hoạ là 8 phút.

d) HẾT BÁO ĐỘNG CHÁY: Tiếng còi bình thường báo yên trong 2 phút.

e) KIỂM TRA: Tiếng còi bình thường kêu trong hai phút ít nhất mỗi tuần một lần. 

2.11.6. Hệ thống liên lạc không dây (bộ đàm)

Tất cả các xe chữa cháy phải được trang bị hệ thống liên lạc bằng bộ đàm để giúp cho liên lạc với mọi người trong trường hợp các hệ thống liên lạc khác bị hỏng. Bên cạnh đó, nhân viên chủ chốt phối hợp các hoạt động khẩn cấp cũng phải được cung cấp phương tiện liên lạc không dây.

2.11.7. Hệ thống báo cháy

Hệ thống báo cháy bao gồm các nút nhấn báo cháy bằng tay, các đầu báo cháy phát hiện rò rỉ khí, nồng độ khói, nhiệt độ, bảng điều khiển cháy trung tâm, bảng hiển thị cung cấp tín hiệu theo dõi các thiết bị đang hoạt động và các thiết bị liên quan.

Các nút nhấn báo cháy bằng tay phải được đặt tại các vị trí thích hợp như lối ra vào, đường đi lại,… để bảo vệ những khu vực quan trọng. Các nút nhấn báo cháy bằng tay này kích hoạt tín hiệu báo cháy trong bảng điều khiển cháy trung tâm lắp tại trung tâm chữa cháy và trong bảng lặp lại tín hiệu được lắp đặt trong phòng điều khiển khu vực tương ứng. 

Vị trí của những nút báo cháy này cần phải có dấu hiệu dễ thấy trên bảng truyền tin để nhận dạng đúng. Bên cạnh các nút nhấn báo cháy bằng tay này cũng có thể trang bị máy điện thoại hữu tuyến cỡ nhỏ để tạo điều kiện liên lạc với phòng điều khiển khu vực liên quan và trạm chữa cháy.

2.12. Ngăn chặn nổ bảo vệ các phương tiện dẫn chứa sản phẩm hóa dầu, khí hóa lỏng

2.12.1. Qui định áp dụng 

Hệ thống ngăn chặn nổ phải được trang bị cho các bồn, bể, bình chứa chất dễ cháy, các điểm tiếp nối của ống dẫn và những nơi có khí dễ cháy tích tụ như hầm hố tiếp nạp, thăm đo... Căn cứ tính toán phải đảm bảo trong trường hợp vụ nổ lớn nhất theo giả định xảy ra, hệ thống này vẫn có thể cô lập hoặc khống chế, giảm thiểu tác hại và đảm bảo không thiệt hại lây lan, làm ảnh hưởng tới tác dụng của các phương tiện chữa cháy khác. Việc thiết kế hệ thống chống nổ phải tuân thủ TCVN 3255: 1986 An toàn nổ - Yêu cầu chung, có thể tham khảo các tiêu chuẩn NFPA 68 – Tiêu chuẩn bảo vệ nổ bằng thông thoát cháy và NFPA 69 – Tiêu chuẩn của hệ thống ngăn chặn nổ (trong trường hợp Tiêu chuẩn Việt Nam chưa có quy định).

2.12.2. Nguyên tắc trang bị

Tất cả các hạng mục công trình và hoạt động liên quan đến sản phẩm dầu mỏ và khí hóa lỏng dễ cháy phải được đánh giá rủi ro cháy nổ để tính toán trang bị phương tiện và hệ thống ngăn chặn nổ phù hợp với các phương án và kế hoạch phòng cháy, chữa cháy, và cứu nạn khẩn cấp. Các trường hợp ngoại lệ, không bắt buộc trang bị: 

Trường hợp 1: Các chất lỏng thuộc nhóm II hoặc nhóm III được lưu trữ và vận chuyển trong các phương tiện chứa có thiết kế chịu áp phù hợp hoặc được kiểm soát ở nhiệt độ dưới điểm bắt cháy. 

Trường hợp 2: Các giàn khoan, công trình khai thác nằm cách ly ở xa và đảm bảo tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy theo quy định.

Trường hợp 3: Các hạng mục không bắt cháy hoặc được trang bị hệ thống kiểm soát hoàn toàn nguy hiểm cháy.

Phải đánh giá lại tính nguy hiểm nổ và thiết kế, trang bị lại hệ thống ngăn chặn nổ khi: 

a) Khi thay đổi thay thế, sửa đổi, hoặc cải tạo các hạng mục công trình nằm trong phạm vi được trang bị hệ thống ngăn chặn nổ.

b) Khi bảo trì, bảo dưỡng và thay đổi hiện trạng của vật chứa và ống dẫn được trang bị ngăn chặn nổ. 

2.12.3. Các biện pháp phòng cháy thụ động và các biện pháp đảm bảo an toàn khác 

Các biện pháp phòng cháy thụ động như chỉ ra dưới đây cần phải được áp dụng cho bất cứ nơi nào có yêu cầu.

a) Các cấu kiện chịu lửa 

b) Bộ ngăn, hãm tia lửa và cháy 

c) Tường ngăn cháy trong trạm điện, xưởng biến thế, phòng đặt thiết bị điều khiển v.v…
d) Hệ thống chống cháy lan vào bồn chứa, chống lửa tạt lại v.v...
e) Hố thu nước, đê bao cho các bồn chứa

f) Hệ thống chống sét, chống tĩnh điện

g) Thiết bị chống quá áp suất, van an toàn, van xả

h) Thiết bị thông gió khu vực công nghệ 

i) Rơ le điện và cầu chì, máy ngắt mạch điện, nối đất, máy ngắt dòng dây nguội

j) Lớp phủ ngoài làm chậm bắt cháy và băng quấn cách nhiệt bảo vệ dây cáp
k) Cáp chống cháy

l) Tủ, hộp cáp điện chống cháy
m) Cách nhiệt bề mặt bị nóng.

III. Quy định về quản lý kỹ thuật hệ thống PCCC

3.1. Vận hành hệ thống

Tất cả các hệ thống, thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy nói trên đều phải có quy trình vận hành, quy trình bảo dưỡng định kỳ. Các quy trình này do bộ phận quản lý của từng công trình biên soạn, phê duyệt, huấn luyện cho các cán bộ công nhân viên liên quan trước khi làm việc và phải được xem xét cập định kỳ hàng năm hoặc khi có thay đổi đột xuất

3.2. Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy 
Thiết bị phòng cháy chữa cháy cần phải luôn luôn được giữ trong tình trạng hoạt động tốt và hệ thống chữa cháy phải được thử nghiệm theo định kỳ với chức năng phù hợp và ghi vào hồ sơ theo dõi và lưu giữ tối thiểu 2 năm tại bộ phận vận hành nhà máy. Việc kiểm tra, bảo trì thường ngày, kiểm định, thử nghiệm cần được thực hiện theo chu kỳ như sau. 

3.3. Máy bơm nước chữa cháy 

a) Hàng tuần tất cả máy bơm phải được vận hành tối thiểu 5 phút.

b) Hàng tháng máy bơm phải được kiểm tra hoạt động theo thông số của nhà sản xuất và tính năng tự khởi động. 
c) Sáu tháng một lần máy bơm chữa cháy phải được kiểm tra tính năng hoạt động thực tế, việc kiểm tra thực tế qua việc sử dụng các họng phun nước chữa cháy phù hợp với công suất của máy bơm và bằng cách xác minh rằng áp lực xả nước, lưu lượng và tải trọng động cơ phải phù hợp với các thông số thiết kế. Đo lưu lượng nước có thể sử dụng thiết bị đo bằng sóng siêu âm và các dụng cụ đo khác phù hợp.
3.4. Hệ thống đường ống cung cấp nước chữa cháy

Một năm một lần hệ thống đường ống cung cấp nước chữa cháy phải được kiểm tra độ rò rỉ v.v. bằng cách vận hành một hoặc nhiều máy bơm, yêu cầu khóa van các trụ cấp nước chữa cháy để kiểm tra đến áp suất làm việc đến mức tối đa.  

Hàng tháng hệ thống đường ống cung cấp nước chữa cháy, các trụ nước chữa cháy, lăng phun nước, các van phải được tiến hành kiểm tra để phát hiện sự rò rỉ và hoạt động của các thiết bị. 

Sáu tháng một lần, tất cả các van của hệ thống phải được kiểm tra việc vận hành và tra dầu mỡ nếu làm việc với nước ngọt và ba tháng một lần nếu làm việc với nước nhiễm mặn, nước thải đã qua xử lý của nhà máy.

Ba năm một lần phải khảo sát độ dày, kiểm tra đường ống cấp nước chữa cháy. 

Hàng năm phải súc rửa cặn, chất bẩn trong đường ống chữa cháy. 

3.5. Hệ thống phun nước, chất chữa cháy gốc nước 

Sáu tháng một lần phải kiểm tra hệ thống phun nước, nước có pha chất phụ gia làm mát cố định cho bể chứa các loại sản phẩm.

Ba tháng một lần cần phải kiểm tra:

· Tính năng vận hành hệ thống xả tràn nước làm mát cho các bể chứa các loại sản phẩm;
· Hệ thống phun nước làm mát cho khu vực chiết nạp;
· Hoạt động của các van vận hành từ xa.

3.6. Hệ thống bọt cố định, bán cố định  

Hàng năm phải kiểm tra hệ thống chữa cháy bằng bọt cho các khu vực bể chứa. Việc kiểm tra bao gồm cả việc vận hành các thiết bị tại khu vực bồn chứa và dung dịch chất tạo bọt.
Bồn chứa và dung dịch chất tạo bọt phải được thiết kế phù hợp để khi kiểm tra khả năng phun bọt không gây ảnh hưởng đến hoạt động của bể chứa.

Hệ thống đường ống dẫn bọt cần được xả bằng nước sau khi kiểm tra khả năng phun bọt. 

Ba năm một lần phải khảo sát độ dày và kiểm định đường ống của hệ thống chữa cháy bằng bọt. 

3.7. Hệ thống chữa cháy bằng khí

Hệ thống chữa cháy bằng khí phải được kiểm tra định kỳ như sau:

Sáu tháng một lần phải kiểm tra lượng khí và áp suất bình chứa.

Hàng năm phải kiểm tra, thử nghiệm toàn bộ hệ thống về các tính năng hoạt động (có thể tham khảo Tiêu chuẩn NFPA 2001 phiên bản mới nhất để có thêm chi tiết việc kiểm định các thiết bị khác nhau).

3.8. Thiết bị chữa cháy di động và các phụ kiện

Phương tiện chữa cháy phải được quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phù hợp các quy định pháp luật do cơ quan chuyên ngành ban hành.

Hàng ngày tất cả các xe chữa cháy phải được vận hành tại chỗ tối thiểu 5 phút.

Hàng tháng xe chữa cháy dùng bọt phải được thử nghiệm. Việc thử nghiệm này nên bao gồm hoạt động của máy bơm và thiết bị tạo bọt.

Tất cả các loại thiết bị di động khác phải được kiểm tra, bảo dưỡng và thử nghiệm định kỳ như trong điều kiện thực, ít nhất một tháng một lần.

Hàng tuần máy bơm di động phải được phải kiểm tra vận hành ít nhất một lần.
Sáu tháng một lần tất cả vòi chữa cháy phải được kiểm tra áp suất làm việc.

Hàng tuần hệ thống chữa cháy bằng bột di động phải được kiểm tra chất lượng của bột, việc kiểm tra này bao gồm cả kiểm tra khí đẩy. 

Phải lưu giữ hồ sơ của tất cả hoạt động bảo trì, kiểm tra và chỉnh sửa, khắc phục tại bộ phận vận hành tối thiểu trong hai năm.                                                                                                                                                                                                                               

3.9. Bình chữa cháy bằng bột, khí CO2, bọt, chất chữa cháy gốc nước, chất chữa cháy sạch
Các loại bình chữa cháy bằng bột, khí CO2, bọt, chất chữa cháy gốc nước, chất chữa cháy sạch phải được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng và được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên theo các tiêu chuẩn Việt Nam TCVN về PCCC hoặc tiêu chuẩn nước ngoài được áp dụng.
3.10. Hệ thống thông tin liên lạc 

Hàng tuần còi báo động cháy, bộ đàm phải được kiểm tra ít nhất một lần. 

Hàng tháng phải tổ chức kiểm tra, thử nghiệm hoạt động của các nút nhấn báo cháy bằng tay và hệ thống liên lạc khác theo các quy định của nhà sản xuất.

3.11. Các đầu báo cháy
Ba tháng một lần phải kiểm tra khả năng hoạt động của các đầu báo cháy. 

Sáu tháng một lần phải hiệu chỉnh các đầu báo dò khí theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

3.12. Bảo quản và dự phòng chất chữa cháy

Số lượng sau đây của chất chữa cháy phải được lưu trữ trong nhà máy chế biến dầu và nhà máy chế biến khí trong bảng dưới đây:

Bảng 5 – Lượng chất chữa cháy lưu trữ trong nhà máy chế biến dầu, khí
	STT
	Mô tả
	Số lượng cần lưu trữ

	1
	Bột chữa cháy được trang bị phải phù hợp với quy định của Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6102:1996.

Khi sử dụng chất chữa cháy bột cần xem xét các đặc tính cơ bản như: Tỷ trọng cho phép (0,65 +/- 0,05), nhiệt độ phân hủy (khoảng 250oC) và khả năng tương thích với các chất chữa cháy khác trong hệ thống. 
	1000 - 4000 kg cho xe bồn chứa bột 



	2
	Bột khô gốc ammonium phosphate dùng để nạp lại bình chữa cháy (các loại bột này phải phù hợp quy định Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6102:1996).
	Yêu cầu được dựa vào thời hạn sử dụng. Tuy nhiên, nên duy trì tối thiểu là 20% tổng lượng cho bình chữa cháy.

	3
	Chất tạo bọt phù hợp quy định Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7278-1:2003 (ISO 7302-1:1995) Chất chữa cháy – chất tạo bọt chữa cháy - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật đối với chất tạo bọt chữa cháy độ nở thấp dùng phun lên bề mặt chất lỏng cháy không hòa tan được với nước, TCVN 7278-2:2003 (ISO 7203 - 2 : 1995) Chất chữa cháy – Chất tạo bọt chữa cháy - Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật đối với chất tạo bọt chữa cháy độ nở trung bình và cao dùng phun lên bề mặt chất lỏng không hòa tan được với nước, TCVN 7278-3:2003 (ISO 7203-3: 1999) Chất chữa cháy - Chất tạo bọt chữa cháy - Phần 3: Yêu cầu kỹ thuật đối với chất tạo bọt chữa cháy độ nở thấp dùng phun lên bề mặt chất lỏng cháy hoà tan được với nước.
	(Tham khảo Phụ lục B và Phụ lục E về ví dụ cụ thể tính toán yêu cầu chất tạo bọt).


IV. Quy định về tổ chức lực lượng và huấn luyện phòng cháy chữa cháy 

4.1. Quy định về tổ chức lực lượng phòng cháy chữa cháy

Mỗi đơn vị vận hành quản lý riêng biệt phải thành lập một đội phòng cháy chữa cháy có số lượng phù hợp theo quy định của pháp luật và có quy chế hoạt động được lãnh đạo cơ sơ phê duyệt.
Đội phòng cháy chữa cháy của cơ sở phải có sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy địa phương, lực lượng chữa cháy là những thành viên chuyên nghiệp hoặc bán chuyên nghiệp theo quy mô của cơ sở và phải được lãnh đạo cơ sở ký quyết định thành lập. 
Đội trưởng Đội phòng cháy, chữa cháy phải là thành viên làm việc thường xuyên tại cơ sở và có trình độ chuyên môn và được đào tạo chuyên nghành về phòng cháy chữa cháy.

4.2. Phương án phòng cháy và chữa cháy.

Nhà máy phải được lập phương án về phòng cháy và chữa cháy và được cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt. 
Phương án phòng cháy chữa cháy được lập cho các phân xưởng công nghệ, khu vực bể chứa, các bồn chứa LPG và khu vực chiết nạp, giàn xuất, nhập sản phẩm, thiết bị phân tách, đám cháy do điện, nhà kho và cháy ở khu nhà hành chính, v.v…
4.3. Huấn luyện phòng cháy, chữa cháy.

Tất cả nhân viên nhà máy cần phải được đào tạo về phòng cháy, chữa cháy, nâng cao kỹ năng chữa cháy cần được tổ chức định kỳ. 
Đội chữa cháy của Nhà máy phải được đào tạo chuyên sâu trong công tác phòng cháy chữa cháy, phải lập khu vực huấn luyện chữa cháy với các thiết bị đào tạo tối thiểu sau đây:

a) Các phương tiện mô phỏng hào, rãnh lửa cháy .

b) Các phương tiện mô phỏng cháy khu vực bể chứa.

c) Khay thử nghiệm mô hình đám cháy.

d) Phương tiện mô phỏng cháy do rò rỉ tại mặt bích của đường ống.

e) Quần áo bảo vệ chống nóng và mặt nạ phòng độc cách ly có bình khí thở.

Huấn luyện chữa cháy bằng mô hình (giáo cụ trực quan) phải được tiến hành một tháng một lần để diễn tập quy trình chữa cháy khẩn cấp và để duy trì đội chữa cháy được đào tạo và cảnh báo, thiết bị luôn sẵn sàng cao nhất. 

Một sơ đồ bố trí mặt bằng huấn luyện chữa cháy cụ thể và một danh mục tóm tắt thiết bị chữa cháy trong khu vực huấn luyện được đưa ra ở Phụ lục D.

4.4. Phối hợp phòng cháy chữa cháy.

Nhà máy lọc hóa dầu và nhà máy chế biến khí phải có quy chuế phối hợp bằng văn bản về việc hỗ trợ lẫn nhau với các nhà máy, ngành công nghiệp tương tự trong khu vực lân cận quy định chi tiết, đầy đủ trách nhiệm của mỗi đơn vị trong tổ chức, các quy trình cần được thông qua, số lượng thiết bị và nhân lực tối thiểu có thể huy động, trao đổi hay cho mượn.

Danh mục và các quy trình, phương án phối hợp cần có tại vị trí dễ thấy trong phòng điều khiển và trung tâm PCCC và an ninh của nhà máy.

4.5. Đánh giá việc chấp hành các quy định trong công tác phòng cháy chữa cháy.

Nhà máy phải được trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy đồng bộ khi có sự thay đổi về thiết kế và quy mô sử dụng. Hàng năm phải tiến hành kiểm tra việc thay đổi và chấp hành các yêu cầu theo pháp luật hiện hành. 

Phụ lục A

(Quy định)

Cách tính lưu lượng nước chữa cháy

A.1. Cơ sở thiết kế 

Hệ thống nước chữa cháy ở nhà máy cần được thiết kế phù hợp với yêu cầu lưu lượng nước chữa cháy cho một đám cháy lớn nhất với qui mô nhà máy nhỏ hơn hoặc bằng 150ha và tính toán cho 2 đám cháy lớn nhất với qui mô nhà máy lớn hơn 150ha.

A.2. Nhu cầu về nước chữa cháy

Các khu vực có mối nguy về cháy cần được xem xét và nhu cầu về nước chữa cháy cho từng khu vực cần được tính dựa trên cơ sở thiết kế, như chỉ ra dưới đây:

A.2.1. Bảo vệ bể chứa mái di động 

a) Số liệu 


Tổng dung tích lưu trữ cho trong một khu vực đê bao  = 120.000m3

Số bể chứa 




= 
2


Dung tích mỗi bể chứa 


= 
60.000m3

Đường kính của mỗi bể chứa 

= 
79m


Chiều cao của mỗi bể chứa 

= 
14,4m

b) Yêu cầu nước làm mát


Lưu lượng nước làm mát: 3 l/phút/m2 diện tích bề mặt vỏ bể chứa bị cháy


Nước làm mát được yêu cầu 

=
 π x 79 x 14,4 x 3









=
10.721 l/phút









=
643 m3/h

Giả sử bể chứa thứ hai nằm trong bán kính trên 30m tính từ bên ngoài (vỏ) bể chứa đầu. 

Vì vậy, với yêu cầu nước làm mát có lưu lượng 1 l/phút/m2 diện tích vỏ bể chứa bị cháy sẽ là 215 m3/h.

Tổng số nước làm mát 



=
 858 m3/h  

c) Yêu cầu nước cho khu vực đệm kín của vành mái bể chứa 

Yêu cầu lưu lượng nước (để trộn với chất tạo bọt) dùng cho diện tích bề mặt bể chứa lớn nhất bị cháy.

Đối với bể chứa mái di động có đường kính 79m:


Khu vực đệm kín của vành mái bể chứa
=
 π x 79 x 0,8









=      
198,5m2
Lưu lượng dung dịch bọt (12 l/phút/m2)
=
2.382 l/phút









=
143 m3/h

d) Nước chữa cháy cho vòi, lăng bổ sung dựa vào dòng nước của 4 họng nước chữa cháy + 1 lăng phun nước chữa cháy.
4 x 36 m3/h + 1 x 144 m3/h 

= 
 288 m3/h

e) Tổng lượng nước được yêu cầu:  

Làm mát bể chứa 



=
 858 m3/h

Dùng cho bọt 




= 
143 m3/h

Dòng bổ sung




= 
288 m3/h


Tổng




= 
1.289 m3/h

A.2.2
. Bảo vệ bể chứa mái chóp 

a) Số liệu:


Tổng dung tích lưu trữ


= 
50.000m3

Số bể chứa
 



= 
4 

Dung tích mỗi bể là 



= 
12.500m3.


Đường kính của mỗi bể chứa

= 
37,5m


Chiều cao của mỗi bể chứa

= 
12m

b) Yêu cầu nước được làm mát:


Lưu lượng nước làm mát 


= 
3 l/phút/m2 diện tích vỏ bể chứa bị cháy


Nước làm mát được yêu cầu

= 
π x 37,5 x 12 x 3









= 
4.241 l/phút









= 
254  m3/h 


Nước làm mát được yêu cầu cho các bể chứa khác ở mức 3 l/phút/m2:

Diện tích vỏ bể chứa nằm trong vòng (R+30) mét tính từ trung tâm của bể chứa bị cháy 






= 
3 x 254 m3/h









= 
762 m3/h


Tổng số nước làm mát cần có

= 
254 + 762   









=  
1.016 m3/h

c) Yêu cầu nước để dùng cho bọt chữa cháy (chỉ 1 bể chứa) (5 l/phút/m2),


Lưu lượng dung dịch bọt 


= 
π /4 x (37.5)2 x 5









=
 5.522 l/phút









= 
331 m3/h

d) Nước chữa cháy cho lăng /vòi chữa cháy bổ sung 
= 288 m3/h

e) Tổng lượng nước được yêu cầu:


Làm mát bể chứa dầu, khí: 


1.016 m3/h


Dùng cho bọt dập cháy: 



331 m3/h


Dòng nước bổ sung: 




288 m3/h





Tổng



1.635 m3/h

A.2.3. Bảo vệ khu vực bể hình cầu chứa LPG 

a) Số liệu


Số bể hình cầu tại mỗi khu vực  
=
3


Đường kính của mỗi bể hình cầu 
=
17m

b) Yêu cầu nước làm mát


Lượng nước làm mát


=
π  x 172 x 10 l/phút









=
9.079 l/phút









=
545 m3/h

Xem xét 2 bể hình cầu khác ở vị trí (R+30)m từ trung tâm của bể hình cầu bị cháy và lưu lượng nước làm mát chữa cháy, cho 3 bể hình cầu:

=
3 x 545 m3/h    

=
1.655 m3/h

c) Nước cần dùng cho lăng/vòi chữa cháy 
=
288 m3/h

d) Tổng số nước yêu cầu



=
1.923 m3/h

A.2.4
. Bảo vệ giàn xuất LPG vào toa xe goòng 

a) Số liệu: 


Tổng số điểm nạp LPG


=
40


Giả sử mỗi bên của giàn nạp có 20 điểm nạp, khoảng cách giữa mỗi điểm nạp đến trung tâm giàn nạp là:  




=
7m


Chiều dài của giàn nạp


=
160m


Bề rộng làm mát 



=
12m

b) Yêu cầu nước làm mát:

Chia toàn bộ khu vực thành 4 vùng nhỏ và giả sử 2 vùng ở trạng thái luôn luôn hoạt động:

Lưu lượng nước



=
2x40x12x10=9.600l/phút                                                                                                                         







=       576 m3/h

c) Yêu cầu nước cho vòi/lăng bổ sung:
=
288 m3/h

d) Tổng số nước yêu cầu 



=
864 m3/h

A.2.5. Bảo vệ các phân xưởng công nghệ

Để bảo vệ cháy cho các phân xưởng công nghệ, nước được cung cấp bằng cách sử dụng lăng giá phun nước và lăng/vòi phun nước cố định. Khoảng cách giữa các phân xưởng là 30m. Ba phương án sau đây được xem xét cho lưu lượng nước chữa cháy.

Phương án I  


Tổng diện tích đơn vị 



=
120 x 80m2
Giả sử lưu lượng nước 1 l/phút/m2 diện tích khu vực,

Lưu lượng nước




=
9.600 x 1 l/phút  = 576  m3/h

Nước để dùng cho lăng bổ sung

=
288 m3/h

Tổng lưu lượng nước



=
864 m3/h

Phương án  II

Cho rằng một phần diện tích của phân xưởng bị cháy là 10 m x 10 m. Cung cấp nước phủ trên diện tích 30m x30m ở mức 10 l/phút/m2,

Lưu lượng nước 




=
900x10 l/phút









=
540 m3/h

Nước cho vòi/lăng bổ sung


=
288 m3/h

Tổng số lưu lượng nước



=
828 m3/h

Phương án  III

Cung cấp lượng nước cho một phần diện tích phân xưởng cùng với hệ thống phun nước cố định (ở khu vực có nguy hiểm cháy cao) 

Diện tích được giả định 



=
1.000 m2
Lưu lượng nước




=
10 l/phút/m2
Nước làm mát cần có



=
600 m3/h

Yêu cầu lượng nước cho vòi/lăng bổ sung
=
288 m3/h

Tổng lượng nước làm mát cần có

=
888 m3/h

Xem xét lượng nước tối đa theo Lựa chọn I, Lựa chọn II và  III

Thiết kế tốc độ dòng chảy


 
=
888 m3/h

A.2.6
. Tính lượng nước chữa cháy cho toàn bộ bề mặt đám cháy trên bể chứa mái di động lớn nhất (trường hợp mái chìm) – được xem là một trường hợp riêng  

a) Số liệu


Tổng dung tích nước lưu trữ ở 1 khu vực đê bao
=
 120.000 m3

Số lượng bể chứa



=
 2


Dung tích của mỗi bể chứa

=
 60.000m3

Đường kính của mỗi bể chứa

=
 79m



            Chiều cao của mỗi bể chứa

=
 14,4m

b) Yều cầu lượng nước làm mát


Lưu lượng nước làm mát 3 l/phút/m2 diện tích vỏ bể chứa bị cháy


Lượng nước làm mát được yêu cầu
=
π x 79 x 14,4 x 3









=
10.721 l/phút





                                  =
643 m3/h

Giả sử rằng bể chứa thứ hai nằm trong khu vành đê ở khoảng cách hơn 30m tính từ thành ngoài bể chứa.

Lúc đó, yêu cầu nước làm mát (với lưu lượng1 l/phút/m2 diện tích vỏ bể chứa) phải là 215 m3/h.


Tổng số nước làm mát 


=  
858 m3/h 

c) Yêu cầu nước trong ứng dụng bọt                

Lưu lượng dung dịch bọt cần thiết là 8,1 l/phút/m2 diện tích bề mặt chất lỏng 

Dung dịch bọt cần thiết là        


=
(π x 79 x 79)/4 x 8,1


                   




=
39.704 l/phút



                  



=
2.382 m3/h


Làm tròn số là
                 


=
2.400 m3/h

Lượng nước yêu cầu cho dung dịch bọt
=
97% x  2400 m3/h 

                                                                    = 
2.328 m3/h 

                                       Làm tròn số

=     
2.330 m3/h

d) Nước chữa cháy cho vòi/lăng bổ sung dựa trên dòng nước của 4 họng nước + 1 lăng phun nước.




 4x36 m3/h + 1x144 m3/h   = 
288 m3/h

e) Tổng lượng nước yêu cầu: 


Nước để làm lạnh bể chứa 


858 m3/h


Nước để ứng dụng bọt



2.330 m3/h


Dòng nước bổ sung




288 m3/h


Tổng






3.474 m3/h

Làm tròn số





3.500 m3/h

A.3. Tổng lưu lượng nước chữa cháy được thiết kế 

A.3.1. Đối với một đám cháy lớn xảy ra

Lưu lượng nước chữa cháy cho 5 trường hợp đưa ra dưới đây:

a) Bảo vệ bể chứa có mái di động              =
 1.289 m3/h

b) Bảo vệ bể chứa mái hình chóp  
        =
 1.635 m3/h

c) Bảo vệ bể chứa LPG hình cầu
        =
 1.923 m3/h

d) Bảo vệ giàn nhận LPG trên toa xe goòng =
 864 m3/h 

e) Bảo vệ các phân xưởng công nghệ
=
 888 m3/h

Để dập tắt một đám cháy lớn nhất xảy ra ở trên, lưu lượng nước chữa cháy được thiết kế như sau:


Lưu lượng nước chữa cháy 
=
1.923 m3/h 



Làm tròn




=
1.950 m3/h

Tốc độ dòng nước chữa cháy thiết kế là cao nhất như mục A.3.1 ở trên.

Để dập tắt hai đám cháy lớn nhất xảy ra đồng thời, lưu lượng nước chữa cháy được thiết kế là tổng lưu lượng để chữa hai đám cháy lớn nhất kể trên:



Lưu lượng nước chữa cháy 
=
1.923 m3/h + 1.635 m3/h 



 





=
3.558 m3/h 



Làm tròn




=
3.700 m3/h

Chú thích:

Đám cháy hoàn toàn trên bề mặt của một bể chứa mái di động trong trường hợp mái chìm rất ít xảy ra, nó được coi như một trường hợp lớn nhất đơn lẻ khi thiết kế yêu cầu nước chữa cháy.

Phụ lục B

(Quy định)

Ví dụ điển hình về tính toán nhu cầu dung dịch chất tạo bọt

B.1. Bảo vệ bể chứa mái chóp

B.1.1
. Số liệu


Tổng dung tích nước lưu trữ trong một khu vực đê bao
= 50.000m3

Số bể chứa

             





=  4


Đường kính của mỗi bể chứa
               


 
=  37,5 m


Chiều cao của mỗi bể chứa





= 12 m 

B.1.2. Lượng dung dịch chất tạo bọt cần được tính như sau (loại 3%)

Cho là lưu lượng dung dịch chất tạo bọt là 5 l/phút/m2 diện tích bề mặt chất lỏng của bể chứa mái chóp đơn rộng nhất trong khu vực đê bao.


Lưu lượng dung dịch chất tạo bọt


= (π x 37,5 x 37,5)/4 x 5 




   






= 5.522 l/phút


Lượng dung dịch chất tạo bọt được yêu cầu
= 5.522 x 3 / 100











= 166 l/phút


Số lượng dung dịch chất tạo bọt cho 65 phút
= 166 x 65











= 10.790 lít

B.1.3. Cho rằng một lăng phun bọt di động có lưu lượng phun là 2.400 l/phút


3% chất tạo bọt được yêu cầu




= 72 l/phút


Lượng chất tạo bọt được yêu cầu cho 65 phút

= 4.680 lít

B.1.4
. Cho rằng 2 lăng/vòi với lưu lượng phun dung dịch bọt cố định là 1140 l/phút 


3% chất tạo bọt được yêu cầu




= 68,4 l/phút


Lượng chất tạo bọt được yêu cầu cho 65 phút

= 4.446 lít     

B.1.5
. Tổng số lượng chất tạo bọt được yêu cầu cho việc bảo vệ khu vực bể chứa mái chóp


Lượng dung dịch chất tạo bọt yêu cầu cho bể chứa mái hình chóp
= 10.790 lít 


Lượng dung dịch chất tạo bọt được yêu cầu cho 1 lăng phun bọt
= 4.680 lít


Lượng dung dịch chất tạo bọt được yêu cầu cho 2 vòi/lăng

= 4.406 lít


Tổng











= 19.876 lít


Làm tròn











= 20.000 lít

B.2. Bảo vệ bể chứa mái di động 

B.2.1
. Số liệu


Tổng dung tích lưu trữ ở một khu vực đê bao




= 120.000 m3

Số bể chứa 





= 2


Công suất của mỗi bể chứa


= 60.000 m3


Đường kính của mỗi bể chứa


= 79 m


Chiều cao của mỗi bể chứa


= 14,4 m

B.2.2
 Cho rằng lưu lượng phun dung dịch chất tạo bọt là 12 l/phút/m2 diện tích khu vực đệm kín của bể chứa mái di động đơn lớn nhất trong đê bao:


Khu vực đệm kín




= π x 79 x 0,8










= 198,5 m2

Lưu lượng dung dịch chất tạo bọt

= 198,5x12 l/phút










= 2.382 l/phút


3% lượng dung dịch chất tạo bọt được yêu cầu
= 71,5 l/phút


Chất tạo bọt chữa cháy được yêu cầu cho 65 phút
= 4.647 lít

B.2.3. Lượng dung dịch chất tạo bọt yêu cầu cho 1 lăng giá phun bọt và 2 vòi/lăng được tính như cho bảo vệ bể chứa mái hình chóp nón


1 lăng giá phun bọt




= 4.680 lít


2  vòi, lăng





= 4.446 lít

B.2.4. Tổng số lượng dung dịch chất tạo bọt cần cho bảo vệ khu vực bể chứa mái di động


Lượng dung dịch chất tạo bọt được yêu cầu cho bể chứa mái di động = 4.647 lít


Lượng dung dịch chất tạo bọt cần cho 1 lăng phun bọt


   = 4.680 lít


Lượng dung dịch chất tạo bọt cần cho 2 vòi/lăng



   = 4.446 lít


Tổng số lượng yêu cầu








   = 13.773 lít



Lấy tròn số,








 
   = 14.000 lít

B.3. Theo như ví dụ trên đây, phải tính yêu cầu lượng dung dịch chất tạo bọt cho các khu vực đê bao khác nhau. Các yêu cầu về dung dịch chất tạo bọt để chống đám cháy lớn trong hai khu vực đê bao (với yêu cầu lượng dung dịch chất tạo bọt tối đa) phải được bổ sung để đạt được tổng số lượng yêu cầu của hợp chất bọt mà nhà máy cần có.

Ví dụ, đối với 2 khu vực đê bao có bể chứa mái hình chóp nón mà đường kính của bể chứa lớn nhất là 37,5m ở mỗi khu vực, hợp chất bọt được yêu cầu là 2 x 20.000 lít tức là 40.000 lít.

Tương tự đối với 2 khu vực đê bao có bể chứa mái di động mà đường kính của bể chứa lớn nhất là 79m cho mỗi khu vực, dung dịch chất tạo bọt được yêu cầu tổng cộng là 2 x 14.000 lít tức là 28.000 lít. 

Phụ lục C

(Quy định)

Đặc tính kỹ thuật chung cho thiết bị chữa cháy

	T.T
	Thiết bị
	Đặc tính kỹ thuật chung và kích thước
	Tính phù hợp

	a)
	Xe chữa cháy dùng bọt 
	· Bồn chứa nước ≥ 3000 lít;

· Bồn chất tạo bọt ≥ 1000 lít;

· Công suất máy bơm :    

≥3200 l/phút@ 8,5 bar;

≥2400 l/phút@ 10 bar;

· Công suất lăng phun nước/bọt từ 2400 đến 2800 l/phút/1 chiếc.
	· Để cung cấp dung dịch chất tạo bọt cho hệ thống bọt cố định.

· Để cung cấp bọt chữa cháy đám cháy lan.

	b)
	Xe chữa cháy trên cao, giàn thủy lực có tay nâng dạng khớp nối hoặc dạng ống lồng
	· Có bộ trộn và lăng phun bọt;

· Diện tích lồng 1,4 m2;

· Cần cẩu chữa cháy tầm với 30m;
· Khoảng cách phun:

+ Chiều ngang: 100-120m; 

+ Chiều cao: 65-75m;

· Góc chuyển động của cần cẩu: 360o;

· Công suất lăng phun nước/bọt từ 5000 đến 6000 l/phút;

· Công suất máy bơm từ 5000 đến 6000 l/phút với áp suất 10 bar;

· Điều khiển từ xa từ phía sau xe tải;

· Hoạt động thích hợp với nước từ trụ nước chữa cháy.
	· Để dùng trong trường hợp dùng bọt để dập đám cháy dầu.

· Để chữa cháy ở những trụ cao và khu vực khó tiếp cận.

· Để thuận lợi và đảm bảo an toàn cho lính chữa cháy.

	c)
	Xe chữa cháy dùng bột 
	· 2 bồn chứa hình cầu, mỗi bồn 2000 kg bột khô; 

· Hệ thống khí phun (Bình thép chứa khí Nitơ 28x50 lít, áp suất 140 bar);

· Bộ điều chỉnh tự động lưu lượng dòng khí ra và dải công suất phun;

· Lăng giá phun bột với dải công suất 15, 25, và 40 kg/s tại áp suất hoạt động là 14 bar;

· Lăng phun xa từ 40 đến 50 mét. 
	· Để dùng cho đám cháy khí và đám cháy lan.

	d)
	Xe chứa các đồ dùng giải cứu khẩn cấp
	· Thiết bị giải cứu;

· Thiết bị thở;

· Áo quần bảo hộ;

· Thiết bị sơ cấp cứu.
	· Để dùng cho hoạt động giải cứu.




	e)
	Toa xe moóc có bể chứa dung dịch chất tạo bọt có lăng giá phun nước cùng với phun bọt
	· Dung tích lưu giữ chất tạo bọt: 1000 lít;

· Công suất lăng giá phun nước/bọt từ 2400 đến 3200 l/phút 


	· Để dùng cho dập đám cháy lan do xăng dầu tràn

	g)
	Lăng giá phun bọt nước gắn trên xe đẩy 


	· Công suất lăng giá phun nước cùng với phun bọt từ 2400 đến 3200 l/phút.


	· Để dùng cho dập cháy đám cháy dầu 

· Đối với công việc hàn cắt

	h)
	Toa moóc kéo lắp bồn chứa chất tạo bọt để tiếp tế bọt
	· Dung tích lưu giữ chất tạo bọt: 4500 lít; 

· Công suất máy bơm: 160 l/phút.
	· Để cung cấp hợp chất bọt trong khi chữa cháy 

	i)
	Lăng giá phun nước dạng tia mạnh gắn trên toa moóc 
	· Công suất lăng giá phun nước từ 2400 đến 3200 l/phút  
	· Để chữa cháy tại những nơi khó tiếp cận.

	k)
	Máy bơm di động gắn trên toa moóc
	· Công suất máy bơm từ 1800 đến 2250 l/phút, ở áp suất 7,0 bar

	· Như 1 máy bơm tăng áp

· Dùng để bơm nước chữa cháy lấy từ nguồn nước bổ sung.

	l)
	Lăng/vòi chữa cháy 2 ½”
	· Vòi vải tráng cao su, lăng chữa cháy là loại lăng đa tác dụng, sử dụng kiểu đầu nối và đặc tính kỹ thuật theo quy định TCVN.
	· Chữa cháy chung.

	m)
	Xe chỉ huy chữa cháy


	· Thiết kế theo tiêu chuẩn có thiết bị liên lạc radio 2 chiều.
	· Loại xe có kéo theo toa moóc.

· Để dùng cho các đội viên chữa cháy

	n)
	Xe cứu thương
	· Thiết bị cấp cứu Y tế.
	· Cấp cứu y tế 

	o)
	Thiết bị phụ kiện khác ống nhánh, đầu phun tạo bọt, v.v…
	· Có đặc tính kỹ thuật theo tiêu chuẩn lít/phút ở áp suất 7,0 bar.
	· Để chữa cháy 




CHÚ Ý: Công suất của thiết bị liệt kê ở trên là yêu cầu tối thiểu nhất. Tuy nhiên, công suất lớn hơn có thể được cung cấp tùy theo nhu cầu.

Phụ lục D

(Quy định)

Mặt bằng khu huấn luyện chữa cháy – Phương tiện

D.1. Sơ đồ bố trí mặt bằng của khu huấn luyện chữa cháy tiêu biểu 

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Hình 1   Sơ đồ bố trí mặt bằng của khu huấn luyện chữa cháy điển hình

D.2. Phương tiện trong khu huấn luyện chữa cháy 

Chi tiết của các phương tiện khác nhau trong khu vực huấn luyện chữa cháy được mô tả dưới đây.

D.2.1. Phương tiện dùng cho đám cháy bể chứa 

Bể chứa được kết nối với đường ống dẫn bọt cố định và với hệ thống nước làm mát cố định. Bọt này là để dập cháy và nước làm mát là để ngăn chặn việc lan truyền đám cháy sang các bể chứa lận cận. Khu sân huấn luyện chữa cháy có thể có một bể chứa có lắp đặt hệ thống bọt cố định và các van cô lập trên dòng sản phẩm.

D.2.2. Phương tiện chữa cháy ở các rãnh

Trong khi vận hành nhà máy chế biến dầu/khí, đôi khi hydrocarbon lỏng thoát ra từ thiết bị công nghệ và tích tụ trong những vùng trống / rãnh. Để dập các đám cháy như vậy, phương tiện này có thể được cung cấp trên mặt sân huấn luyện.

D.2.3. Phương tiện dập cháy đường ống

Hệ thống đường ống trong Nhà máy chế biến dầu/khí kết nối các thiết bị tại các phân xưởng công nghệ và dẫn truyền sản phẩm từ các phân xưởng công nghệ đến các bể chứa. Rò rỉ có thể xảy ra tại chỗ tiếp xúc giữa các mặt bích của đường ống và gây ra cháy. Phương tiện để mô phỏng đám cháy như vậy cần được cung cấp.

D.2.4. Phương tiện chữa cháy ở giàn cấp cho xe bồn 

Cháy trên giàn cấp dầu/khí rất khó kiểm soát do lửa lan nhanh chóng xung quanh giàn. Những đám cháy như thế có thể được kiểm soát theo cách thức tổ chức sau đây: 

a) Cô lập nguồn cung cấp xăng dầu/khí 

b) Làm mát khu vực này cũng như vùng xung quanh với việc phun nước và các phương tiện phải được cung cấp cho các mô phỏng như vậy. 

D.2.5. Phương tiện chữa cháy ở các bể chứa LPG 

LPG được sản xuất trong nhà máy chế biến dầu/khí và được lưu trữ trong bình chứa để vận chuyển đến thị trường tiêu thụ. Khả năng cháy do rò rỉ LPG tại khu vực công nghệ là ít hơn vì nó được chế biến trong hệ thống khép kín. Xác suất cháy LPG trong khi nạp vào bình, khi giao/ nhận bình khí nén là nhiều hơn.

Khía cạnh nguy hiểm nhất của đám cháy LPG là nổ các bình chứa.  Để giải quyết vụ cháy như thế, cần lắp đặt phương tiện huấn luyện chuyên dung để thực hành chữa cháy LPG.

D.2.6. Phương tiện chữa cháy ở tháp chưng cất cao 

Tại nhà máy chế biến dầu/khí, có nhiều cấu trúc xây dựng cao như tháp chưng cất/tháp tách. Để đối phó với những đám cháy trên những thiết bị như vậy, hoạt động quan trọng nhất là cô lập và làm mát thiết bị cũng như khu vực xung quanh. Nói chung, việc cô lập phía đầu vào (inlet) của thiết bị là không quá khó, khó khăn nhất là việc cô lập phía đầu ra của thiết bị (outlet). Để tiếp cận van cách ly, cần thiết phải có thiết bị bảo hộ cá nhân có màn chắn nước. Phương tiện đào tạo có thể được cung cấp để mô phỏng tất cả những hoạt động như thế. 

Phụ lục E

(Quy định)

Mô tả sơ lược về chất tạo bọt chữa cháy
E.1. Bọt chữa cháy

Bọt chữa cháy là tập hợp của những bong bóng khí lơ lửng trên bề mặt của chất lỏng cháy. Bọt hình thành một lớp phủ bám trên bề mặt chất lỏng cháy và dập tắt đám cháy bằng cách ngăn ngừa sự tiếp xúc của đám cháy với oxy (làm ngạt) và làm mát. Bọt còn ngăn ngừa khả năng tái phát đám cháy bằng cách cản trở sự thoát hơi, vì vậy ngăn chặn sự hình thành hỗn hợp cháy giữa hơi chất lỏng và không khí. Việc phủ bọt lên nhiên liệu bị tràn đổ cũng giúp ngăn ngừa khả năng bùng phát đám cháy.

E.2. Các loại dung dịch chất tạo bọt chữa cháy
Hai loại bọt được dùng chữa cháy chất lỏng:

E.2.1. Bọt hóa học

Khi hai hay nhiều hóa chất trộn lẫn với nhau thì tạo ra bọt khí do phản ứng hóa học. Các thành phần phổ biến nhất được sử dụng làm chất tạo bọt chữa cháy là Natri bicacbonat và Nhôm sunfat với tác nhân ổn định. Bọt hóa chất thường được dùng trong các bình chữa cháy xách tay.

E.2.2
. Bọt cơ học

Bọt được sản xuất bằng cách trộn cơ học một khí hay không khí với một dung dịch chất tạo bọt chữa cháy (cô đặc) với nước. Nhiều loại bọt cô đặc khác nhau được sử dụng để tạo ra bọt, tùy thuộc vào yêu cầu và tính tương thích. Mỗi bọt cô đặc có những lợi thế và hạn chế riêng của nó. Mô tả ngắn gọn về bọt cô đặc được đưa ra dưới đây.

E.3. Hợp chất tạo bọt cơ học

Hợp chất bọt cơ học có thể được phân thành 3 loại dựa vào tỷ số giãn nở của nó.

E.3.1. Bọt có tỷ lệ giãn nở thấp

Bội số nở bọt có thể đến 20:1, nhưng thông thường tỷ lệ trong khoảng 5:1 và 15:1 khi được tạo ra bởi bộ trộn.

 Bọt giãn nở thấp chứa nhiều nước hơn và có khả năng chữa cháy tốt hơn do có độ bền cao. Nó phù hợp cho chữa cháy dầu (chất lỏng hydrocacbon) và được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy lọc hóa dầu, giàn khai thác dầu, và các ngành công nghiệp hóa chất khác.

E.3.2
. Bọt có tỷ lệ giãn nở trung bình

Bội số nở biến đổi từ 20:1 cho đến 200:1  khi được tạo ra bởi bộ trộn và lăng phun. Loại bọt này được sử dụng giới hạn trong việc kiểm soát cháy chất lỏng hydrocarbon bởi vì những giới hạn của nó như làm nguội kém, chịu nhiệt bề mặt/ nhiệt bức xạ kém, v.v… 

 E.3.4. Bọt có tỷ lệ giãn nở cao

Bội số nở bọt thay đổi từ 201:1 cho đến 1500:1, thường nằm trong khoảng 750:1 đến 1000:1 khi được thiết bị tạo bọt tạo ra cùng với quạt gió. Loại bọt này cũng sử dụng rất giới hạn trong việc kiểm soát cháy chất lỏng hydrocarbon bởi vì giới hạn của nó như làm nguội kém, chịu nhiệt bề mặt/ nhiệt bức xạ kém, v.v…

 Nó được sử dụng để bảo vệ chất khí hydro cacbon lưu chứa ở điều kiện siêu lạnh và để bảo vệ nhà kho.

E.4. Loai bọt có tỷ lệ giãn nở thấp

E.4.1
. Bọt gốc Protein

Bọt cô đặc được pha chế từ protein thủy phân từ nguồn gốc động vật hoặc thực vật. Chất ổn định phù hợp cũng được sử dụng rộng rãi.

Độ cô đặc tạo thành 1 lớp phủ bọt dày và phù hợp để chữa cháy chất lỏng hydrocarbon, nhưng không dùng cho chất lỏng có tính tan trong nước. Tính hiệu quả của bọt không thật cao đối với các bể sâu chứa nhiên liệu có điểm chớp cháy thấp và có thời gian “tiền cháy” dài, trừ khi bọt này được phun rất nhẹ nhàng lên bề mặt.

Bọt cô đặc này được phối trộn với nước để có nồng độ sử dụng từ 3 đến 6%. Thời gian sử dụng bọt cô đặc này là 2 năm.    
E.4.2. Bọt Fluoro Protein

Là bọt gốc protein nhưng có thêm hóa chất fluoro, là chất làm cho bọt này hiệu quả hơn là bọt gốc protein đơn thuần.

Độ cô đặc tạo thành 1 lớp phủ bọt dày và phù hợp chống cháy đám cháy chất lỏng hydrocarbon, nhưng không dùng cho chất lỏng có tính tan trong nước. Bọt này rất hiệu quả khi chữa cháy cho các bể sâu chứa nhiên liệu có điểm chớp cháy thấp và có thời gian “tiền cháy” dài.

Bọt cô đặc này được phối trộn với nước để có nồng độ sử dụng từ 3 đến 6%. Thời gian sử dụng bọt cô đặc này là 2 năm.        

E.4.3. Bọt tạo màng nước  (AFFF)

Bọt cô đặc bọt này chủ yếu bao gồm các chất hoạt tính bề mặt fluoro carbon, chất tạo bọt và chất ổn định. Bọt này được sử dụng với nước ngọt hoặc nước biển.

Bọt này tạo ra dung dịch bọt, chảy tự do trên bề mặt chất lỏng bị cháy. Màng nước tạo bọt ngăn chặn nhanh chóng sự bốc hơi của chất lỏng. Bọt có tính chất dập cháy nhanh chóng và phù hợp cho việc chữa cháy chất lỏng hydrocarbon. Vì bọt này có tốc độ xả chậm nên tính hiệu quả của bọt không thật cao đối với các bể sâu chứa nhiên liệu có điểm chớp cháy thấp và có thời gian “tiền cháy” dài. 

Bọt cô đặc này được phối trộn với nước để có nồng độ sử dụng từ 3 đến 6%. Thời gian sử dụng bọt cô đặc này là 15 năm. Bọt này cũng có thể dùng với các “đầu phun không hòa khí”.      

E.4.4. Bọt AFFF đa năng

Bọt AFFF đa năng là chất tạo bọt tổng hợp được thiết kế đặc biệt cho việc chữa cháy của các loại dung môi hòa tan được trong nước và chất lỏng hydrocarbon không hòa tan được trong nước. Nó có thể được sử dụng với cả nước ngọt và nước biển.

Khi được sử dụng, nó tạo ra bọt với một lớp polyme dính trên bề mặt chất lỏng , ngăn hơi và dập cháy. Bọt này cũng thích hợp cho chữa cháy đám cháy chất lỏng hydrocarbon ở bể chứa sâu bởi vì tốc độ dẫn lưu (rút nước) rất cao và chịu nhiệt từ nhiên liệu nóng hay bức xạ nhiệt .


Dung dịch bọt nồng độ 3% là thích hợp cho chữa cháy chất lỏng hydrocarbon và 5% cho chữa cháy đám cháy các dung môi hòa tan trong nước. Thời gian sử dụng bọt cô đặc là trên 10 năm. Bọt này cũng có thể dùng với các “đầu phun không hòa khí”.

E.4.5. Bọt Fluoro Protein (FFFP) tạo màng nước

FFFP kết hợp giữa chất lượng dập đám cháy nhanh chóng của màng nước do AFFF thông thường tạo thành với mức độ cao về an toàn sau cháy và tính không bị cháy trở lại của bọt fluoro protein. Bọt fluoro protein cô đặc có thể được sử dụng cả với nước ngọt và với nước biển.

Bọt này thích hợp khi chữa cháy cho các bể sâu chứa nhiên liệu có điểm chớp cháy thấp và có thời gian “tiền cháy” dài.

Bọt cô đặc này được phối trộn với nước để có nồng độ sử dụng từ 3 đến 6%. Thời gian sử dụng bọt cô đặc này là 5 năm. Bọt này cũng có thể dùng với các “đầu phun không hòa khí”. 

E.5. Bọt giãn nở trung bình và cao 

Bọt đặc tổng hợp được sử dụng với các thiết bị phù hợp để sản xuất ra bọt có giãn nở trung bình và cao. Bọt này có thể được sử dụng cho chữa cháy đám cháy nhiên liệu hydrocarbon có điểm sôi thấp. Bọt có trọng lượng rất nhẹ và cho hiệu quả làm nguội kém khi so sánh với các bọt giãn nở thấp. Bọt này dễ bị các lớp nhiên liệu nóng và nhiệt bức xạ làm vỡ ra dễ dàng.

Tỷ lệ phối trộn với nước có thể là từ 1,5 đến 3%.

Nhiều loại bọt đặc giãn nở thấp cũng có thể được sử dụng với những thiết bị phù hợp để sản xuất ra bọt giãn nở trung bình và cao.

Phụ lục F

(Tham khảo)

Mô tả và hướng dẫn sử dụng chất phụ gia nước công nghệ bọc phân tử

F.1. Chất phụ gia nước: 

Chất phụ gia nước là chất hóa học mà, khi được thêm vào nước với lượng thích hợp có tác dụng ức chế, làm mát, giảm nhẹ/triệt tiêu đám cháy và/hoặc hơi nhiên liệu hay chất cháy và/hoặc cung cấp các thuộc tính cách nhiệt cho các nhiên liệu tiếp xúc với nhiệt bức xạ trực tiếp hoặc va chạm với ngọn lửa trực tiếp.

F.2. Chất phụ gia nước cô đặc: 

Hóa chất hoặc thành phần hóa học nhận được từ nhà sản xuất.

F.3. Dung dịch phụ gia nước:

Dung dịch phụ gia nước là hỗn hợp đồng nhất của nước và tinh phụ gia nước. Việc sử dụng dung dịch phụ gia nước để dập tắt các đám cháy liên quan đến chất lỏng dễ cháy Loại B sẽ được giới hạn đối với những nhiên liệu không hòa tan và hoà tan trong nước.

Dung dịch phụ gia nước sẽ có những hạn chế tương tự như nước để dập tắt những đám cháy liên quan đến thiết bị điện được cấp điện. Khi sử dụng cần tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất.

Dung dịch phụ gia nước không được sử dụng đối với những đám cháy Loại D trừ khi được liệt kê đặc biệt cho mục đích đó. Khi sử dụng cần tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất.

F.4. Các hệ thống chữa cháy sử dụng dung dịch phụ gia nước công nghệ bọc phân tử

F.4.1. Dung dịch này có thể được trộn trước trong thùng hoặc hoà trộn thông qua bất kỳ thiết bị  phối trộn phù hợp để đạt tỷ lệ cần thiết. Các thiết bị phối trộn này phải được phê duyệt theo các tiêu chuẩn áp dụng.

	Ứng dụng
	Nồng độ đã liệt kê
	Tỷ lệ ứng dụng đã liệt kê
	Cơ quan liệt kê

	Đám cháy chảy tràn
	3%
	6,89 L/min/m2
	UL

	Đám cháy vũng
	6%
	10,19 L/min/m2
	UL

	Đám cháy nhiên liệu ở độ sâu
	Không liệt kê
	Không liệt kê
	-

	Cháy nhiên liệu hàng không 3 chiều
	3%
	43,15 L/min
	UL

	Cháy chất lỏng dễ cháy công nghiệp 3 chiều
	3%
	64,73 L/min
	UL

	Cháy dung môi phân cực
	3%
	3%
	UL

	Nhũ tương hóa
	Theo hướng dẫn của nhà sản xuất
	Theo hướng dẫn của nhà sản xuất
	UL


F.4.2. Hệ thống chữa cháy sử dụng dung dịch phụ gia nước công nghệ bọc phân tử gồm đường ống cấp nước, nguồn cấp dung dịch chữa cháy phụ gia nước, thiết bị trộn dung dịch chữa cháy phụ gia nước thiết kế tích hợp để hòa trộn và cung cấp một cách nhanh nhất đến các thiết bị và công trình xẩy ra cháy.


 Tùy theo mặt bằng bố trí, quy mô và mức độ nguy hiểm cháy nổ của  các hạng mục, công trình và thiết bị cần bảo vệ mà thiết kế, lắp đặt các hệ thống chữa cháy sử dụng dung dịch phụ gia nước  như sau:

a) Hệ thống cố định

b) Hệ thống bán cố định

c) Các thiết bị di động
F.4.3. Các hệ thống chữa cháy sử dụng dung dịch chữa cháy phụ gia nước lắp đặt cố định 

Các hệ thống cố định sử dụng dung dịch chữa cháy phụ gia nước sẽ được phép lắp đặt theo các tiêu chuẩn sau đây:

(1)
NFPA13 - Standard for the Installation of Sprinkler Systems

(2)
NFPA 15 - Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection

(3)
NFPA 16 - Standard for the Installation of Foam-Water Sprinkler and Foam-Water Spray Systems

(4)
NFPA 18 – Wetting Agent 
(5)
NFPA18A - Water Additives for Fire and Vapor Control 

(6) 
NFPA 25 - Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems

(7)
NFPA 30 –  Flammable and Combustible Liquids Code

(8)
NFPA 850 - Recommended Practice for Fire Protection for Electric Generating Plants and High Voltage Direct Current Converter Stations

Chất phụ gia nước được sử dụng với các hệ thống phun cố định với các đầu phun hở hay kín thông dụng trên thị trường. Có thể pha sẵn theo tỷ lệ 1% cho cháy A và 3% cho các hạng cháy còn lại vào bồn chứa nước cấp cho PCCC hoặc sử dụng hệ thống kiểm soát phối trộn tập trung (CCS) tương tự như với các hệ thống sử dụng chất tạo bọt chữa cháy.

F.4.4. Các hệ thống bán cố định: là các hệ thống cho phép kết nối giữa hệ thống bơm di động với hệ thống phun cố định hoặc giữa hệ thống cấp cố định với hệ thống phun di động như họng nước vách tường, lăng phun, hệ thống cấp di động…

F.4.5. Thiết bị di động: bao gồm các xe chữa cháy có động cơ và không có động cơ được trang bị các bơm chữa cháy để bơm dung dịch chữa cháy vào đám cháy, các thiết bị phun có gắn hệ thống phối trộn di động như lăng phối trộn, thiết bị đeo vai, xe đẩy tay, bình chữa cháy… Các thiết bị này phải được kiểm định theo tiêu chuẩn quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Tài Liệu Tham Khảo
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